File #: 091


091

Sinh năm 1927. Quê quán: Thôn Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Chức vụ:  Ban Chấp hành Phụ nữ xã Bình Dân, Bí thư Phụ nữ xã Bình Dân (sau đổi là xã Thanh Uyên), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Phỏng vấn ngày 03 tháng 09 năm 2009, tại thôn Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương - Huỳnh Lam Trà.
Bà tên là gì nhỉ?
Tên là 091.
Tên đầy đủ là gì ạ?
Đặng Thị 091.
Đặng Thị 091 ạ?
Vâng.
Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Em năm nay em 83.
À 83, tức là sinh năm...?
Sinh năm 1927.
1927. Thế gia đình mình hồi còn nhỏ hoàn cảnh gia đình thế nào ạ?
Gia đình, hoàn cảnh gia đình trước sinh sống với bố mẹ, gia đình chúng em rất là nghèo, bố mẹ trước là sinh ra được 7 người con cơ. Gia đình nghèo thế sau khi mà tham gia kháng chiến thì lúc bấy giờ là vẫn còn ở với bố mẹ, thế còn thì chả, gia đình thì nghèo.
Các cụ nhà mình trước làm gì ạ?
Bố mẹ em thì cũng chỉ là nông thôn, chả có cái gì cả.
Làm nông nghiệp?
Làm nông nghiệp đấy, ngày trước chả có cái gì cả.
Cái chỗ đây gọi là gì nhỉ? Xã gì, thôn gì ạ?
Đây là xã Thanh Uyên nhưng mà thôn Thanh Uyên đây ạ. Thôn em là thôn Thanh Uyên, cũng thôn nhà ông Thước đây này.
Xã gì ạ?
Xã Thanh Uyên.
À xã Thanh Uyên, thôn Thanh Uyên?
Vâng, xã Thanh Uyên, thôn Thanh Uyên.
Thế thời nhỏ là bác đi học ở đâu?
Em chả có được học, đến lúc mà tham gia vào công tác kháng chiến thì chúng em được đi học bình dân. Thế lúc sau làm cán bộ thì người ta cho đi học thêm bổ túc, thì lúc bấy giờ thì cũng gọi là biết đọc, biết viết.
Thế ai vận động bác tham gia vào cách mạng?
Lúc bấy giờ đấy ạ, thì những các bác ấy hơn tuổi trước như là những ông Thước ông ấy với những cái bá Dũng Thủy bên này nhưng bây giờ bá đi công tác, bá ở dưới Việt Trì ấy cơ. Thế thì lúc đầu tiên kháng chiến một cái thì bá cũng rủ vào để làm công tác. Thế chúng em về biểu tình mãi tận dưới Hưng Hóa kia, cái lúc đầu tiên đấy, thì lúc bấy giờ Tây Pháp nó...
Tức là cái thời điểm mà cướp chính quyền năm 45 là bác đi biểu tình ở Hưng Hóa?
Vâng, đi về biểu tình ở dưới Hưng Hóa, thế là cũng, các bác ấy cũng công tác bây giờ thì có cái chị đấy chị ấy đi gọi là bên Phụ nữ, lúc bấy giờ là chị ấy cũng công tác ở tỉnh, chị ấy về hưu chị cũng ở xóm dưới. Thế những ông Tân, ông Khiêm đây này, ông Đắp ở dưới kia kìa, bây giờ ông cũng còn đấy, ông cũng ngoài 90 rồi. Cái đợt chị em này công tác với nhau là cũng khối người đi rồi đấy.
Thế đợt bác đi biểu tình ở đấy là để giành chính quyền ở đấy à?
Vâng, xuống Hưng Hóa, xuống đó thì người ta, nó cũng Tây Pháp nó phá tan nát hết cả ra, thế ở trên này hôm ấy là lúc bấy giờ tổ chức như thế nào thì là đoàn Phụ nữ, có cả các ngành, các giới rủ nhau đi, chúng em đi bộ về tận Hưng Hóa biểu tình chứ còn có xe cộ gì cái lúc bấy giờ.
Có đông không ạ?
Cũng vừa thôi, chả có mấy người đi đâu, lúc bấy giờ là cũng ít chị em đi thôi.
Thế lúc đấy ở Hưng Hóa ông nào làm tri huyện ạ?
Lúc bấy giờ đi chúng em đứng ở đấy thì vào đấy mít tinh, mãi đến chiều thì về, không biết ông nào lúc bấy giờ ông nào làm bây giờ cũng quên mất rồi.
Thế người ta bàn giao chính quyền cho mình ạ?
Dạ, tức là người ta phổ biến những cái công tác cho mình về tiến hành, về xã nông thôn, về xã thôn mình thì cũng tổ chức hoạt động theo cái khuôn khổ của người ta. Bên Phụ nữ, bên Thiếu nhi thì lúc bấy giờ về là em...
Không, bảo cái thời gian cướp chính quyền đấy ạ?
Dạ?
Cái thời gian mà cướp chính quyền ở Hưng Hóa đấy?
Chúng em đi về biểu tình thì có một đoàn cả nam cả nữ, lúc bấy giờ thì em cũng quên hết, chả nhớ cái gì đâu.
Đấy gọi là huyện nhỉ, huyện Hưng Hóa?
Đi theo về tận Hưng Hóa đấy anh ạ, nhưng mà đi theo thôi. Bấy giờ nó cũng phá tán, nó đổ ngổn ngang tất cả ra, cũng chả có cái gì đâu anh ạ.
Cái thời điểm mà Nhật đảo chính Pháp năm 45 đấy, mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy, bác có biết gì về chuyện đấy không?
Em không nhớ đâu, không biết. Nhật đảo chính Pháp thì em không nhớ.
Thế năm 45 là bác làm trong Phụ nữ của xã à?
Vâng.
Bác vào Đảng năm nào nhỉ?
Em cũng quên mất hết, bây giờ không nhớ được đâu anh ạ, nhưng mà em cũng vào Đảng lâu lâu đấy. Thế lúc bấy giờ em xây dựng gia đình thì sinh hoạt nó không được đều thì các bác ấy đến vận động là nghỉ, chứ cũng không phải là khai trừ hay là đuổi Đảng gì, bây giờ bác, bác vẫn còn sống đấy.
Ai giới thiệu bác vào Đảng ạ?
Giới thiệu em vào Đảng á, thì bây giờ các ông ấy cũng chết rồi, chả còn.
Ông ấy tên là gì ạ?
Ông đấy là ông, ông Bái.
Tức là khoảng những năm bao nhiêu nhỉ?
Lúc ấy là khoảng, cái năm đấy là ông Bái với ông Tân trong này này, thế không biết cái năm đấy vào Đảng là năm bao nhiêu, em cũng quên mất.
Bác vào Đảng là một mình bác hay là một vài người nữa ạ?
Có một vài người nữa cũng kết nạp.
Kết nạp được tổ chức như thế nào ạ?
Kết nạp tổ chức chúng em không phải là kết nạp ở đây mà lúc bấy giờ là còn bí mật, sang kết nạp ở tận bên Xuân Lũng kia anh kìa, đấy, sang tổ chức kết nạp tận bên Xuân Lũng đấy, cách đây cái con sông sang đò đấy, thế kết nạp tận bên Xuân Lũng đấy cơ chứ không phải là ở đây.
Thế kết nạp mấy người cơ ạ?
Em dưới Nam Cường đấy, cái bà Cổ đấy, với bà Hiệu bà cũng chết rồi, bà Vị cũng chết rồi.
Có treo cờ gì không ạ?
Tức là ba người.
Khi kết nạp có treo cờ gì không ạ?
Vâng, có ạ, có treo cờ quốc kỳ, cờ Đảng, cờ búa liềm đấy.
Làm bí mật à, lúc đấy làm bí mật à?
Vâng, thế treo cờ, hát bài Quốc ca đấy, thì chúng em kết nạp tận bên Xuân Lũng kia chứ không phải ở đây, bây giờ bà Cổ này, bà Vị này nhưng các bà ấy chết hết rồi, bây giờ chỉ còn có mỗi mình em thôi. Thế Gia Áo thì có bà Tuệ, bà Tuệ bà cũng chết rồi, bà Tuệ vừa mới chết thôi. Thế là kết nạp cho bốn người đấy.
Thế cái khi mình giành chính quyền đấy thì cái tầng lớp lý trưởng với chánh tổng ở làng mình họ phản ứng thế nào ạ?
Lúc bấy giờ thì họ cũng không dám phản ứng gì đâu. Thế mà sau khi đấu tranh đấy thì họ cũng không có gì phản ứng sất. Thế lúc mà đấu tranh giảm tô cải cách đấy thì họ cũng quỳ luôn thôi, lúc bấy giờ chúng em là làm về bên cốt cán rồi.
Không, cái lúc mà mình vừa mới cướp chính quyền năm 45 đấy?
Vừa cướp chính quyền năm 45 thì chẳng biết bấy giờ thì em cũng chả nhớ thì người ta cũng chả có phản ứng gì đâu, thôn xóm em thì không có gì sất.
Có nhiều lý trưởng, chánh tổng không ạ?
Không có mấy đâu ạ, chỉ có vài người lý trưởng đấy thì cũng là bình thường thôi, cũng không đến nỗi gì, người ta không ác mấy đâu, bây giờ con cái họ vẫn ở đây.
Sau khi mình giành chính quyền xong thì mình đối xử với họ thế nào ạ?
Sau khi giành chính quyền xong thì mình giảm tô cải cách thì địa chủ sau cũng bình thường thôi.
Không, cái thời gian mà sau khi giành chính quyền đấy mình đối xử với họ như thế nào? Sau năm 45 đấy?
Cũng bình thường thôi ạ, cũng chả có gì là gay gắt với họ cho lắm đâu, bây giờ con cái người ta vẫn sống đây.
Người ta có được tham gia trong chính quyền của mình không ạ?
Cái đấy thì em cũng chả nhớ đâu, giờ biết lẫn cũng chả nhớ.
Thế cái Ủy ban ở mình đây được thành lập như thế nào ạ sau khi giành chính quyền năm 45?
Sau khi thành lập chính quyền năm 45 thì lúc bấy giờ là cái ông Khiêm ở bên này là ông làm về Chủ tịch xã, nhưng bây giờ ông ấy cũng chết rồi.
Thế như bà là tham gia làm Phụ nữ từ năm nào?
Em tham gia Phụ nữ như thế là đầu tiên là em đi mít tinh ở Hưng Hóa về là em hoạt động ở phong trào thiếu nhi ở thôn xóm, tức là vận động các em, tức là dạy dỗ các em hò hát hay là những ngày đi cổ động, mít tinh những ngày lễ lớn hay là cái gì đấy, thế vận động các em tham gia thì phụ trách thiếu nhi ở thôn xóm xong bấy giờ dần dần người ta mới đưa em lên xã, rồi làm Ban Chấp hành Phụ nữ xã.
Thế cái hôm mà giành chính quyền đấy thì thiếu nhi có đi không?
Có, nhưng mà không xuống Hưng Hóa, về rồi tổ chức vận động thôn xóm tức là hoạt động ở thôn xóm, tổ chức thành các đoàn thể một rồi các em tham gia.
Ngày đấy bà làm đội Thiếu nhi, tổ chức đội Thiếu nhi đấy là làm những cái gì?
Chúng em phụ trách Thiếu nhi thì chỉ có dìu dắt các em lên rồi dạy dỗ các em hò hát hay là đi mít tinh cổ động, thế các em cổ động trong thôn xóm những cái ngày mà có những cái tiệc lễ lớn, có cái công việc gì lớn ở trong thôn xóm thì chúng em hướng dẫn các em đi, thế tổ chức vui chơi, cắm trại cho các em.
Cắm trại ở đâu ạ?
Mãi trên Hiền Quang đấy, Gia Áo cùng một thôn.
Cái gì ạ?
Mãi trên Hiền Quan kia kìa.
Hiền Quang ạ?
Hiền Quan.
Hiền Quan?
Vâng, Hiền Quan trên này này. Tức là chúng em đưa một đoàn, trước là em ở Phụ nữ, ở phụ trách thiếu nhi thôn, xong thì các anh đưa lên xã phụ trách thiếu nhi cả xã. Thế là cũng, trong đấy có ban độ bốn, năm anh em gì đấy, chị em đấy, thế là ngày thường thì là nghỉ hè thì cho  các em đi cắm trại, thế dạy dỗ các em thì theo cái tổ chức. Thế hay là những ngày không thì tổ chức các em vui chơi, hò hát. Thế những ngày mít tinh thì cổ động.
Có đông không bà?
Đông ạ, đông lắm, mà lúc bấy giờ thiếu nhi nó ngoan, nó nghiêm, hô một câu thì nó nghiêm ngay chứ không phải như bây giờ, mất trật tự ào ào. Lúc bấy giờ các em là nó thích lắm, cứ hô thiếu nhi chú, thiếu nhi ý một cái là nó yên lặng, nó ngoan lắm, nó không như bây giờ đâu anh ạ. Thế xong thì em mới lên làm Ban Chấp hành Phụ nữ xã.
Bà làm Ban Chấp hành Phụ nữ xã là năm nào?
Em làm cái năm đấy như thế là em đi chiến dịch Hòa Bình về thì em làm Ban Chấp hành Phụ nữ xã. Em đi chiến dịch Hòa Bình về thì người ta cử em luôn vào Ban Chấp hành Phụ nữ xã.
Thế còn làm Thiếu nhi là từ cái ngày mới giành chính quyền xong à bà?
Vâng, mới giành chính quyền xong.
Thế cái năm 46 mà Tổng tuyển cử đấy thì bà vẫn làm Thiếu nhi à?
Em vẫn làm Thiếu nhi.
Thế Tổng tuyển cử đấy thì ở tại xã mình nó như thế nào ạ?
Em cũng chả nhớ được đâu anh ạ, khó nhớ lắm.
Thế cái đợt đấy bà có tổ chức thiếu nhi đi gọi là như đi cổ động các thứ đấy?
Có ạ, có tổ chức chính quyền, tức là tối, sáng ra cái là tổ chức thiếu nhi đi cổ động quanh làng, quanh xóm là vận động nhân dân đi tham gia mít tinh.
Để làm cái Tổng tuyển cử đấy?
Vâng, làm cái Tổng tuyển cử đấy. Thế còn thì sau ngày đi chiến dịch Hòa Bình về thì em...
Tổng tuyển cử đấy thì bỏ phiếu hay thế nào ạ? Hay người ta ấn định luôn?
Bỏ phiếu ạ.
Nhưng người ta có cho mình biết trước không?
Vâng, bỏ phiếu, thế chả biết là mình không biết biết trước hay không hay là thế nào đấy lúc bấy giờ em cũng quên mất, thì lúc bấy giờ em mới có 25, 26 tuổi đầu.
Ngày đấy bà có đi bỏ phiếu không?
Có.
Cái phiếu nó như thế nào ạ?
Dạ?
Cái phiếu nó như thế nào ạ?
Cũng không nhớ được đâu anh ạ. Có bỏ phiếu.
Nhưng phiếu in hay là viết tay ạ?
Phiếu in, phiếu in chứ không phải viết tay.
À thế ạ. In sẵn tên các ông đấy?
Vâng.
Ở đây mình bầu mấy ông ạ?
Em cũng chả nhớ được đâu anh ạ, bây giờ quên hết rồi, em cũng chả nhớ được. Bây giờ chả nhớ được cái gì đâu anh ạ, nó lâu năm quá rồi cũng không nhớ được. Vì lúc bấy giờ em hoạt động là mới có 25, 24 tuổi đấy mà, bây giờ đã ngoài 80 rồi, từ năm 1945 đến bây giờ anh bảo, thế bắt đầu cướp chính quyền một cái là chúng em về tận Hưng Hóa biểu tình, đi thẳng vào đấy, quay về là em phụ trách Thiếu nhi thôn xóm hoạt động, thế xong rồi lên Thiếu nhi xã. Sau cái lúc mà đi chiến dịch Hòa Bình về thì là em mới vào Ban Chấp hành Phụ nữ xã.
Bà làm Bí thư là năm nào nhỉ?
Em làm Bí thư thì nói thực với các anh là cũng không phải là bầu, mà lúc bấy giờ cái chị ở dưới Nam Cường, chị ấy làm Bí thư Phụ nữ xã, thế chị ấy được đề bạt lên huyện, thì bấy giờ người ta mới cử em lên thay thế cho chị ấy cũng độ hai, ba, hai năm thôi, đấy, thì lại bầu lại thì người khác lại ra làm.
Tức là khoảng năm nào bác?
Thế cũng chả biết nhớ là năm nào đâu.
Cái công việc chính của lúc đấy là thế nào ạ, về Phụ nữ?
Công việc chính của Phụ nữ thì chúng em cũng chỉ gọi là theo các tổ chức hoạt động phụ trách về các thôn xóm phân công nhau, thì vận động bà con, chị em tham gia công cuộc kháng chiến này, có công to việc lớn gì ở trong thôn xóm thì mình lĩnh cái trách nhiệm đấy về phổ biến cho chị em làm ăn, tham gia rồi thì đóng góp cho Nhà nước, công tác sản xuất này khác, thế thôi.
Thế cái ngày Toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 46 đấy, bà có nghe thông tin gì về cái chuyện đấy không?
Có nghe cũng chả nhớ đâu anh ạ, chả biết được đâu.
Nhưng có nghe không ạ?
Có nghe chứ ạ.
Nghe bằng cách gì ạ?
Như là ở đây là nhân dân thì gọi là truyền nhau thôi, gặp anh đấy thì anh nói.
Tức là có đài, có báo gì không?
Lúc ấy chúng em cũng chả có đài, có báo gì sất.
Thế thì cái thông tin đấy mình lấy từ đâu ạ?
Thì tự nhiên người ta nói ở ngoài xã hội này này, thì ví dụ như anh nói thì em nghe, người ta truyền đạt mãi đi, thế thôi chứ cũng không có đài điện gì, cũng không thấy có cái gì đâu.
Thế khi mà Toàn quốc kháng chiến đấy rồi thì bà vẫn đang làm bên Thiếu nhi?
Vâng. Không bấy giờ Toàn quốc kháng chiến là em làm bên Phụ nữ rồi.
Tức là năm 46 đấy?
46 đấy, em làm Phụ nữ rồi.
Thế lúc đấy khi kháng chiến công việc Phụ nữ chính làm cái gì?
Phụ nữ chính thì cũng chỉ có là vận động chị em tham gia các tổ chức hay là dân quân du kích, hay là làm gì đấy, vào trong các tổ chức đấy thì mình vận động các chị em tham gia, hoặc là thôn xã có việc gì thì cái ban Phụ nữ đấy là có quyền xuống các thôn xóm để họp nhau lại vận động làm một công việc gì đấy.
Tức là Phụ nữ thì mình đóng ở đâu ạ?
Mình đóng ở đây ạ, chúng em tức là...
Ở trong Ủy ban luôn?
Một xã thì có ba thôn, thì Ban Chấp hành Phụ nữ xã thì phân công nhau về từng thôn xóm một hoạt động, thế xong có công việc gì xong thì lúc về lại lên xã tổng hợp lại, thì lại báo cáo về huyện về ấy.
Phụ nữ đấy có đông người không ạ?
Đông lắm ạ, toàn xã em cũng đông lắm, phải nắm con số từ thôn nọ đến thôn kia.
Không, cái Ban Phụ nữ là bao nhiêu người ạ?
Phụ nữ á, lúc bấy giờ thì cũng nhiều lắm anh ạ, cả thôn cả xóm cũng phải có mấy trăm phụ nữ chứ không phải ít đâu.
Không, cái Ban Phụ nữ của bà ấy, cái Ban Chấp hành Phụ nữ ấy?
Ban Chấp hành Phụ nữ thì có 9 người thôi. Tức là phân công về bên Hội đồng có này, Hội, lúc bấy giờ là Hội Mẹ Chiến sĩ cũng có này, thế bên Thiếu nhi cũng có này, bên Thanh niên cũng có này. Thế là cái đoàn thể ví dụ như là bên Thanh niên cũng có Phụ nữ vào này, thế ở Thiếu nhi cũng có Phụ nữ vào để mà trách nhiệm này, thế Hội đồng nhân dân này, như chúng em này này, vào cả Hội đồng nhân dân xã đây anh này, thế là bên Phụ nữ người ta cử sang.
À thế cái việc bầu cử Hội đồng nhân dân ở xã mình như thế nào ạ?
Bầu cử Hội đồng nhân dân thì nó cũng gọi là bình thường thôi, cũng có phiếu bầu tử tế hẳn hoi, chả có, cũng chả có xảy ra gì đâu anh ạ.
Thế người ta chỉ định hay là...?
Bầu, bỏ phiếu, chứ không chỉ định đâu ạ.
Cái Ủy ban của mình có đông người không bà nhỉ?
Ủy ban thì cũng đông ạ, lúc bấy giờ làm chính quyền thì cũng đông.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Cũng phải độ 7, 8 người gì đấy.
Có Chủ tịch này, Phó Chủ tịch này?
Chủ tịch này, Công an này, còn thì bên Kiểm soát này là có tất đấy anh ạ.
Thế Ủy ban mình làm việc đấy thì có những thiết bị văn phòng như là máy chữ hoặc là cái gì không?
Lúc bấy giờ chả có cái gì đâu anh ạ, chỉ có viết tay với mồm thôi, chả có cái gì đâu, chả có cái gì hết. Bây giờ cái đợt chúng em thì cũng còn mấy cụ còn sống với nhau thôi, chứ còn cũng đi hết rồi, cho nên chúng em cũng không nhớ được, cả thôn dưới này nữa.
Cái hồi đấy trụ sở xã là có to không bác?
Dạ?
Trụ sở xã có to không ạ?
Trụ sở của xã lúc bấy giờ cũng bé thôi, đầu tiên thì cũng nhà lá thôi, có gì đâu anh.
Thế Ủy ban có thường xuyên họp không ạ?
Có ạ, cũng thường xuyên họp, xuống các thôn xóm, cũng họp, cũng phổ biến các chương trình của trên, có gì lại về.
Thế mình nhận chỉ thị của trên là bằng cách nào?
Cái lúc bấy giờ thì có công văn thơ, người ta chạy thơ, chạy văn người ta đưa về, ví dụ như anh bưu điện bây giờ, lúc bấy giờ là chạy bằng tay thôi.
Đi bộ hay đi xe đạp?
Đi bộ, đi xe đạp.
Người dân có được tham dự những cuộc họp đấy không ạ?
Có ạ, có tham gia đấy, có công việc gì thì người ta tổ chức nhân dân họp hay là họp toàn xã, hay là mít tinh biểu tình cũng thế, toàn xã họp, cũng đông lắm ạ.
Bác có dự những cuộc họp đấy không?
Có, em nói chung là đứng ở trong Ban thì lúc bấy giờ em còn ở với bố mẹ em thì cũng không có kỳ nào là thiếu tất là vì mình phải trách nhiệm, một là bên Phụ nữ này, bên Thiếu nhi này, bên Hội đồng này là vì một lòng hai ba vai, thế cho nên là em không vắng được, nhưng có cái là bây giờ em quên em không nhớ ra thôi.
Một cái buổi họp đấy thường thường người ta bàn những vấn đề gì ạ? Như cái buổi mà bác họp đấy chẳng hạn?
Những cái buổi họp đấy thì thứ nhất là phổ biến về những cái công trình làm việc của Nhà nước, cái thứ hai là về thôn xóm làm ăn, về phát triển, thế người ta cũng phổ biến đầy đủ.
Cái Ủy ban mình là thành lập ngay sau khi giành chính quyền xong đấy à?
Vâng, đấy cái trụ sở.
Lúc đấy gọi là gì ạ?
Lúc bấy giờ gọi là Bình Dân.
Không, Ủy ban gì ạ?
À gọi là Ủy ban xã, Ủy ban xã Bình Dân.
À, xã Bình Dân ạ?
Thôn là thôn Thanh Uyên, xóm lại xóm Thường Kiệt. Đấy lúc bấy giờ đấy, lúc bấy giờ đầu tiên gọi là xã Bình Dân, thì Ủy ban xã Bình Dân.
Thế đến bao giờ thì lại đổi thành...?
Đổi thì cũng lâu rồi đấy nhưng mà em cũng chả nhớ là năm nào đổi. Vâng, đổi thì kể cũng đổi lâu rồi đấy, đổi là thôn Thanh Uyên, xã Thanh Uyên lâu rồi, bây giờ là thôn Thanh Uyên, xã Thanh Uyên này.
Làng mình thì lý trưởng, chánh tổng thời trước cách mạng thì họ như thế nào ạ?
Lúc bấy giờ thì cũng chả nhớ là người ta.
Bà có nhớ tên họ không?
Có ạ.
Tên là gì ạ?
Cái ông làm lý trưởng thì gọi là ông, ông Củ, ông lý Củ, với ông Thiệu, bây giờ người ta cũng chết tất rồi, ông chánh Thiệu, ông lý Củ là cũng anh em nhà người ta cả.
Cái việc mà thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  năm 45 đấy, bác có biết thông tin đấy không?
Không, em cũng chả nghe.
Không nghe thấy gì ạ?
Vâng, em chả nghe.
Mình ở Ủy ban mà lại không nghe thấy à?
Không nghe tiếng gì hay có nghe cũng quên mất, người ta phổ biến thế rồi mình cũng quên mất, ngay bây giờ họp trước quên sau, anh bảo bây giờ bao nhiêu năm nay rồi, nếu có có nghe cũng không biết. Nhưng mà đúng em là không có cuộc họp nào vắng đâu, là vì nó lồng hai, ba vai, thế nên em có nghe em cũng quên mất, bây giờ nhớ thế nào được anh, nó đổi nó có chữ thì còn nhớ được, nhưng mình thuộc mồm thì người ta nói xong cái thì anh bảo nhớ thế nào được, bao nhiêu năm nay rồi.
Thế mình tổ chức Bình dân học vụ như thế nào ạ?
Tổ chức Bình dân học vụ thì như chúng em này này thì vừa công tác vừa đi học này. Lúc bấy giờ đi học Bình dân học vụ thì chỉ học vào buổi trưa thôi anh ạ, thế xong thì cũng thi.
À, thi ạ?
Cũng thi ạ. Vâng, cũng thi thì cũng tổ chức thi.
Thi như thế nào ạ?
Thi thì cũng có thầy giáo về chấm, cũng như các cháu thi bây giờ đấy, thế cũng có anh thì đỗ, mà cũng có anh thì cũng chả được đỗ, mà lúc bấy giờ cũng tính chỉ bằng lớp bốn.
Không đỗ thì lại học tiếp ạ?
Lại học tiếp, chúng em mà đỗ cái bằng lớp bốn này ấy, thì vào làm cán bộ thì người ta cho đi học bổ túc thêm, thì chúng em vừa học vừa làm, thì cũng biết là nhân, chia, cộng, trừ thôi, chứ cứ học như các cháu bây giờ thì cũng chả biết là đường nào sất.
Đi học Bình dân thế có đông không ạ?
Đông ạ, nhân dân đi đông, kể cả bà già, người trẻ, đi tất ạ, lúc bấy giờ thì nó cũng háo hức là đi học để lấy chữ.
Học thì học ở đâu hả bác?
Học ở nhà tư thôi anh ạ.
Học ở nhà dân?
Nhà dân thôi.
Không có trường lớp gì ạ?
Không có trường lớp gì. Đến nhà tư thì cái anh, ông giáo gọi là ông giáo Được, ông ấy dạy. Thế cứ đến trưa chúng em đi làm về thì người ta điểm trống rồi là đến học, độ một tiếng, hai tiếng đấy thì lại về chiều đi làm.
Những cái người mà học giỏi có được thưởng cái gì không ạ?
Không, chả có gì hết. Thì chỉ cốt là chúng em học bấy giờ là hồi đấy là người ta gọi là hết cái lớp bốn để thi, thế thi anh nào người ta chấm mà đỗ thì cứ ra đấy rồi người ta lại cho học thêm.
Cái bài thi thường thường là thế nào ạ?
Bài thi thường thường là nó cũng chỉ có là nhân, chia, cộng, trừ, thế tính toán thế thôi, thế còn chữ chính tả viết xem là chữ viết có được hay không hay như thế nào, thế viết tên tuổi mình xem là mình có làm được hay không. Thế còn thì cũng chả nhớ được đâu anh ạ, học Bình dân thế còn chúng em vào làm cán bộ thì người ta cho học thêm gọi là học bổ túc, thế thì nó cũng có được học thêm một tí, thế bây giờ cũng gọi là biết đọc biết viết thôi chứ còn học như các cháu bây giờ cũng không biết đường nào mà làm. Kể lúc bấy giờ thì kể cũng được nghe nhiều thông tin đấy nhưng mà quên hết, không nhớ được, vì chúng em nó lồng nhiều ngành, giới nên cuộc họp nào chúng em cũng có mặt, kể cả trong...
Cái ngày năm 45 là ở đây có Việt Minh không ạ? Có Mặt trận Việt Minh không ạ?
Có, có Mặt trận Việt Minh.
Thế có tổ chức nào khác Mặt trận Việt Minh không ạ?
Có tổ chức khác Việt Minh là có Quốc dân đảng, nhưng mà cái lúc Việt Minh mình đánh thì nó cũng tan vỡ hết.
Quốc dân đảng nhiều người theo không bác? Có đông người theo Quốc dân đảng không ạ?
Cũng chả có mấy người đâu, cũng chỉ có trên chục người thôi, thế nhưng mà Việt Minh mình đánh phá ngay thì nó cũng tan vỡ ngay. Thì cũng có đấy, có tổ chức Quốc dân đảng mà ngay tại thôn em đây đấy, cái nhà ông ấy chứa ở tận đấy đấy.
Tức là họ có chống lại Việt Minh không ạ?
Vâng, thế là họ chống lại Việt Minh cho nên khi chính quyền lên thì khám phá ra thì người ta đánh thì tan vỡ luôn, bộ đội địa phương mình đánh.
Bộ đội địa phương đánh?
Vâng, bộ đội địa phương đánh, nó tan vỡ luôn chứ không được lâu dài. Mà họ tổ chức ngay tại thôn em này đấy.
Thế bác có nhớ người đứng đầu tổ chức Quốc dân đảng tên là gì không?
Cái ông đấy cũng chết rồi.
Nhưng tên, tên là gì?
Chả biết tên ông ấy là cái gì, em quên mất. Ông ấy trước làm Tỉnh đội ở đây này.
Chỗ mình có Công giáo không bác?
Có ạ, Công giáo ở xóm trên này.
Có nhiều người theo không ạ?
Công giáo thì cũng chả có người theo đâu, chỉ có mấy người nhóm ở dưới này chung quanh thôi, đấy, họ có tổ chức đấy, thế nhưng mà Việt Minh mình khám phá ra thì đánh vỡ tan luôn.
Bà tham gia Việt Minh là từ năm nào bà nhỉ?
Dạ, em cũng chả biết là từ năm nào nhưng em bắt đầu là Tổng khởi nghĩa một cái thì em về mít tinh ở Hưng Hóa, đi biểu tình ở Hưng Hóa xong về thì thôi thì trong thôn xóm thì người ta giao trách nhiệm thì về làm công tác luôn, bấy giờ mãi đến lúc mà em ấy em xây dựng gia đình thì lúc bấy giờ em nghỉ thì Đảng thì người ta vận động thôi.
Bà lập gia đình năm nào?
Em cũng chả nhớ năm nào đâu.
Khoảng bao nhiêu tuổi? Hồi lập gia đình bao nhiêu tuổi?
Lúc bấy giờ em khoảng em độ 25, 26 tuổi. Con cả em năm nay là nó đã 53, 52 rồi.
Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động ở địa phương mình không ạ?
Có ạ, nhưng mà nói anh thế là cũng có tổ chức ấy đấy, thế nhưng mà Việt Minh mình khám phá ra thì người ta đánh tan vỡ ngay, cũng không được lâu, tan vỡ ngay.
Tức là bắt họ hay là giết, hay như thế nào ạ?
Người ta bắt.
Có nhiều không ạ?
Cũng chỉ độ hơn chục người thôi ạ, người ta bắt đi mỗi thằng mỗi nơi, mỗi người mỗi nơi.
Có giết không ạ?
Không giết giếc ở đâu thì em cũng không biết, chỉ biết là người ta bắt đi thôi.
Thời gian kháng chiến chống Pháp có cán bộ Trung ương nào đến thăm địa phương mình không ạ?
Em cũng chả nhớ. Chắc cũng có nhưng em không nhớ được. Bây giờ bấy giờ có biết cái gì đâu anh, bấy giờ có biết có chữ ghi chép cái gì đâu, thế thuộc lòng, người ta nói mình nhập tâm rồi xong thì lại quên mất, không biết cái gì hết.
Năm 45 mình có tổ chức các đội Nam tiến không ạ?
Em chả nghe tiếng cái đội đấy chả thấy tổ chức.
Tự vệ ở địa phương mình có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Cũng có chứ.
Có súng không ạ?
Có súng trường gọi là cái súng trường dài dài đấy.
Súng mút cơ tông ạ?
Cũng có đâu vài khẩu, chả được nhiều đâu, cũng có ít thôi.
Có được huấn luyện không?
Có được huấn luyện dân quân du kích. Em cũng tham gia đây, cũng được đi huấn luyện nhưng súng chỉ có được một vài ba khẩu thôi.
Bà cũng tham gia dân quân du kích ạ?
Vâng, úi em chả thiếu ngành gì sất, tham gia dân quân du kích, tập bò, bắn thi.
Có được bắn thật không ạ?
Không được bắn thật đâu, chỉ được bắn giả thôi. Bắn bia, bắn giả.
Có nhiều súng không bà?
Chỉ có một vài khẩu, không có nhiều đâu anh ạ, cái súng gì gọi dài dài chứ không phải súng ngắn lúc đấy đâu.
Nhưng mà cái đội như thế là có đông người không ạ?
Dân quân du kích thì đông lắm ạ.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Cũng phải độ, nếu mà một đội dân quân du kích thì cũng phải độ gần ba chục người, hơn hai chục người.
Thế ai nuôi họ ăn ạ?
Không có nuôi ăn gì đâu ạ, chỉ có đi tập xong lại về thôi.
Lại về nhà ăn?
Vâng, lại về nhà ăn chứ có gì đâu ạ, đi tập xong lại về thôi.
Có được trang bị quần áo gì không?
Không ạ, quần áo mình đây, cũng có đai điếc thắt gọn tử tế, chúng em cũng quần áo thường, áo bà bà gọn gàng thôi, thế là có đai điếc thắt chặt tử tế, thế là đi tập mãi, xong rồi cũng bắn thi, cũng tập bắn, cũng bắn thi, bắn vào bia kia anh kìa.
Ai huấn luyện mình cái chuyện đấy ạ?
Lúc bấy giờ đầu tiên là có những cái, các ông đấy là ở bên nam giới ông huấn luyện.
À tức là tự vệ nữ lại là riêng? Nữ là riêng một đội, nam riêng một đội?
Không, cả nam cả nữ, tất. Cả nam cả nữ tập trung tất. Thế ngày mà người ta tổ chức bắn thi thì cũng bắn tất, anh nào mà bắn, người ta cũng tuyển độ một ít người bắn thôi, thế bắn mà anh nào bắn trúng thì cũng có thưởng. Lúc bấy giờ thưởng thì nó cũng chả đáng cái gì, vài quyển sách hay là như chúng em này này, đi làm cũng được thưởng cái nón cái niếc hay là quyển sách, cái bút cái biếc là bấy giờ cũng quý rồi đấy.
Thế bà tham gia cái đội đấy có lâu không?
Dạ?
Bà tham gia cái đội tự vệ đấy lâu không?
Có ạ, lúc bấy giờ là em đã nói với anh là em vào trong cái Ban Chấp hành Phụ nữ này, hay là thoạt đầu tiên là vào dân quân du kích này thì nó cũng ở tất cả những cái ngành nó lồng sang, nên em phải có mặt tất.
Cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh nó như thế nào ạ?
Lúc bấy giờ thì quan hệ giữa Ủy ban với Việt Minh thì cũng tốt thôi anh ạ, cũng là tiếp tế rồi là giúp đỡ lương thực, làm ăn này khác thì cũng quan hệ với nhau tất cả đấy, quan hệ với bộ đội này.
Ở xã mình có cái Quỹ Độc lập không ạ? Có tổ chức cái Quỹ Độc lập không ạ?
Cũng chả có đâu anh ạ, có tổ chức cái quỹ tiết kiệm bỏ gạo nuôi quân.
Là lọ gạo kháng chiến đấy à?
Vâng, lọ gạo kháng chiến, thế thôi, chứ còn thì bộ đội Việt Minh đến thì cũng tổ chức nhau lại thăm hỏi, rồi thì quà cáp này khác, Ủy ban cũng quan hệ.
Có thực hiện Tuần lễ Vàng không ạ?
Dạ?
Tuần lễ Vàng ạ?
Chả biết được có hay không em cũng chả nhớ. Em cũng chả nhớ được, bây giờ nó lâu rồi, với lại già nó quên lú lẫn chả biết là...
Ở địa phương mình cái thời điểm đấy có ông nào, bà nào làm trong các Bộ, ngành ở Trung ương không ạ?
Lúc bấy giờ thì có cái ông ở trên Gia Áo ạ, cũng có ông kia các ông mới biết được, cái ông gọi là ông gì mà ông đi làm thư ký cho ông gì ở Trung ương đấy, cũng có đấy anh ạ.
Ông ấy tên là gì ạ?
Ông ấy là ông gì cũng quên mất rồi.
Thế bộ đội chính quy có về đóng ở địa phương mình không ạ?
Có ạ.
Đóng quân ở đây?
Đóng quân ở đây.
Trong làng mình đây?
Vâng.
Thế ai nuôi họ ăn hả bác?
Thì đóng trợ thời, xong người ta lại đi thôi.
Nhưng mà họ ăn bằng gì, ai nuôi họ ăn?
Chả biết lúc bấy giờ thì người ta có quân nhu người ta đi, đến nấu nướng ăn.
Thế như bà bên Ban Phụ nữ như thế thì lúc đấy mình làm như thế nào? Khi bộ đội đóng quân ấy?
Bộ đội đóng quân thì bấy giờ chị em tham gia thì nước nôi hay là cơm nước, cũng giúp đỡ các anh em nấu cơm nấu nước, rồi thì nắm cơm nắm nước cho anh em. Đấy, người ta đến đây người ta chỉ trợ thời người ta đi luôn chứ người ta không đóng lâu. Chính chúng em thì cũng đi nắm cơm cho bộ đội tiếp tế mãi trong đường 24 kia kìa, cứ nắm vào khăn vuông đấy anh ạ, thế là cứ mỗi anh...
Thế cơm đấy là lấy ở đâu ra ạ?
Cơm đấy thì ở xã, ở huyện người ta dự trù. Nấu mãi trong Văn Lang kia kìa, đi tiếp tế vào mãi trong đường 24 cơ, anh em phục kích nằm mãi trong đấy. Thế lấy khăn vuông, toàn khăn vuông nắm cơm thôi, thế xong rồi gánh chuyển đi.
À cái Hội Mẹ chiến sĩ ở làng mình có không ạ?
Có ạ, có Hội Mẹ chiến sĩ. Thế khi mà có anh em bộ đội về làng hay là ấy thì là những ngày thương binh liệt sĩ hay là giúp đỡ thương binh liệt sĩ là các mẹ chiến sĩ là đều có công tất, ủng hộ quà cáp hay là các chị em phụ nữ chúng em này này, phải gánh quà lên tận trên Thanh Cù này là cái trạm thương binh ở trên đấy, phải gánh đi đấy anh nhá, Ban Chấp hành Phụ nữ phải cử nhau gánh đi đấy, gánh bộ từ đây đi đến trạm thương binh ở Thanh Cù đấy, đó, lên tận đấy tặng quà đấy, kể đây thì chúng em cũng chả đến nỗi nào, làm thôi.
Người ta có vận động phụ nữ lấy thương binh không bác?
Có ạ, đây chúng em cũng có thương binh đón về làng, có chị em phụ nữ lấy thương binh.
Nhưng mà người ta bắt lấy à hay như thế nào?
Không ạ, người ta tự nguyện thôi.
Tự nguyện?
Vâng, đấy bây giờ hai vợ chồng cái ông thương binh vẫn ở với nhau đây này.
Thế mình có nuôi thương binh không ạ?
Có ạ, đón về làng nuôi ba, bốn anh thương binh. Thế lúc mà hòa bình cái thì các anh về quê, một anh thì cũng, hai anh ở đây, bốn anh thì hai anh về quê. Hai anh về đây thì một anh chết rồi, còn một anh bây giờ thì người ta vẫn sống với vợ con ở đây.
Tức là lấy vợ ở đây luôn?
Lấy vợ ở đây luôn ạ, người ta tự nguyện người ta lấy.
Thế mình có phải vận động mấy chị em phụ nữ đấy lấy mấy ông đấy không?
Cũng không phải vận động đâu, người ta tự nguyện người ta lấy thôi, cũng không phải vận động. Thế còn hai anh thì người ta về quê, hòa bình một cái thì người ta về quê luôn. Thế đón, xã em thế là đón bốn anh thương binh về làng.
Tức là mình lại phân về nhà dân à?
Phân về nhà dân ở, vâng, phân về nhà dân người ta nuôi. Bốn anh thì bây giờ còn một anh ở dưới Nam Cường đấy nữa vẫn còn, vợ con cũng đông đủ lắm.
Thế Ủy ban mình có tham gia trong cái việc như là chia gạo, muối hay vải và các đồ dùng cho dân không?
À lúc bấy giờ à, có ạ, gạo, muối, đồ dùng.
Chia cho dân ạ?
Vâng, cái thì các thứ hàng hóa đem về vải vóc hay cái gì thì người ta cũng phân phối cho theo phiếu này khác, vải, muối rồi các thứ.
Người ta lấy ở đâu, lấy ở đâu về ạ?
Em cũng chả biết là lấy ở đâu về, thấy cũng có là người ta chia cho dân, cũng phát cho dân, cũng được ăn. Lúc bấy giờ các thứ nó hiếm, kể cả từ cái bát cái đĩa, cái này cái khác. Vải vóc người ta cũng phát, phân phối hết cho dân.
Ủy ban có giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật không ạ, ví dụ như tranh chấp hoặc xích mích ở xã?
Cũng có vụ thì giải quyết được, cũng có vụ thì nó à uôm thế nào xong nó cũng thôi. Cũng có vụ thì nó cũng giải quyết được, thế có vụ thì chả biết thế nào nó à uôm xong thì cũng thôi.
Ủy ban lúc đấy có đông người không ạ?
Ủy ban lúc bây giờ á?
Lúc bấy giờ ạ?
Lúc bấy giờ cũng, cũng đông ạ.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Lúc bấy giờ các ngành, các giới nó cũng có độ bảy, tám người gì đấy.
Bác cứ nói cụ thể ạ? Bác có nhớ tên những người đấy không ạ?
Chả nhớ hết được, bây giờ người ta cũng chết rồi, có người chết rồi.
Thế cái thời đấy cán bộ Ủy ban có được tham dự các khóa học do cấp trên tổ chức không ạ?
Bây giờ cũng chả biết người ta có tham gia hay không.
Như bà là có được đi học không ạ?
Có ạ, thỉnh thoảng lại được đi học bồi dưỡng.
Học về cái gì ạ?
Học mãi, học bồi dưỡng về Đảng, hay là học bồi dưỡng về cán bộ Phụ nữ, chúng em ở đây cũng học tập trung mãi dưới cái đình Tam Cường ở dưới này này, đấy, thì mỗi xã độ mấy người đấy cử đi, thì cũng được học bồi dưỡng.
Học về cái gì ạ?
Cũng học về, người ta phổ biến về cách thức lãnh đạo hay là các đoàn thể hay là làm ăn, học bồi dưỡng tận dưới Tam Cường đây này, về để mà lãnh đạo chị em tham gia các công tác, thì nó lại cử Ban Chấp hành đi thì cũng được học bồi dưỡng.
Bà có nghe gì về cuộc tấn công của Pháp ở Lạng Sơn và Hải Phòng năm 46 không?
Chả nghe tiếng, có nghe cũng quên mất, chả nghe đâu.
Thế cái sự kiện mà Toàn quốc kháng chiến bà có nghe không? Tháng 12 năm 46 đấy?
Chả nhớ được đâu anh ạ.
Thế khi nào thì chiến tranh lan tới địa phương mình?
Chiến tranh lan tới địa phương mình á?
Vâng, khi Pháp quay trở lại?
Lúc bấy giờ thì nó ở mãi bên Trung Hà, mãi ở dưới kia kìa thì nó cũng tràn lên đây, đánh, đốt phá hết thì cái năm đấy là, không biết năm bốn mấy đây, tràn hết cả lên đây chúng em phải sơ tán chạy tất đấy, nhưng mà không biết năm bao nhiêu đấy, em cũng quên mất.
Cái vùng mình đây gọi là vùng gì bà? Vùng tự do hay là vùng tạm chiếm ạ?
Đây nó cũng chả, đây là vùng thì nó cũng là không phải vùng sâu vùng xa nữa, nó cũng là cái vùng tự do, nó cũng là bình thường thôi.
Tức là Pháp không có đóng quân ở đây?
Nó không đóng quân ở đây nhưng nó ở dưới Hưng Hóa kia kìa, nó ở bên mãi bên Trung Hà kia nó sang kia kìa, nó cứ tràn sang. Nó tràn sang thì có khi nó lên mãi đây nó cướp bóc xong nó lại rút, nó lại về.
Thế khi mà kháng chiến đấy thì Ban Chấp hành Phụ nữ làm những việc gì ạ?
Lúc kháng chiến ấy thì trong Ban Chấp hành Phụ nữ thì cũng lãnh đạo chị em làm, già thì đi tản cư, thế anh em có khả năng thì ở lại lao động, còn thì tham gia các công việc chính quyền, thì có công việc gì thì làm thì các chị em đấy, còn các người già không làm ăn được thì đi sơ tán tản cư hay hoặc là ở nhà náu ẩn gì đấy.
Ở đây mình cũng phải đi tản cư ạ?
Úi, đi tản cư đấy anh ạ, đi mãi lên trên Tố Thản cơ, đi tản cư đấy, thằng Pháp nó tràn lên, tất cả mãi trong rừng, ở em này là Pháp nó lục hết, nó tràn hết lên trên đây. Đấy, ở đây chúng em cũng có những người mà Pháp nó tràn đến nó cũng bắt nó giết đấy, giết chết đấy.
Thế có người mà từ nơi khác đến mình tản cư không? Ví dụ như từ Hà Nội hay Hải Phòng đấy?
Không có.
Đến xã mình đây này?
Không có đâu anh ạ. À, đấy là ở cái đoàn văn hóa chứ, có phải là tản cư đâu. Cái đoàn văn hóa lúc bấy giờ thì chị ấy làm cái gì về bên ấy chứ, chị ấy lên đây người ta trọ mình có một thời gian thôi anh ạ, ở mãi nhà em nơi dốc này, người ta trọ đây cũng có đến đấy, cái người chị ấy ở tận miền Nam, người thì ở tận mãi dưới kia kìa, người ta, người ta gọi là có cái đoàn cái gì mà gọi là văn hóa nghệ thuật đấy, chứ không phải là tư nhân người ta đi tản cư, người ta sơ tán lên đây người ta ở này, người ta cũng chỉ một thời gian thôi.
Lâu không ạ?
Cũng lâu anh ạ.
Thế ai nuôi họ ạ?
Người ta ăn cơm Nhà nước có người nuôi.
À thế hồi bác làm trong xã mình đi làm có lương không ạ?
Chả có cái gì đâu anh ạ. Có lúc đi học năm, bảy, mười ngày nhưng mà mình tự túc tất.
Phải mang ở nhà đi ạ?
Mang ở nhà đi. Mà làm việc ở xã thì cũng thế thôi, không có lương xướng cái gì sất, vâng, không có lương xướng gì. Nhưng mà đi, ví dụ như chúng em là làm Ban Chấp hành này, người ta cử đi họp huyện này độ mấy ngày này, hay là đi họp ở xã mấy ngày để học về tài liệu gì đấy cũng của xã, của trên đấy thì cứ tự túc đi mà ăn thôi, cũng không có cái gì tất.
Mang cơm nhà đi?
Vâng, mang cơm nhà đi thôi, chả có cái gì hết. Mà bố mẹ em lúc bấy giờ nghèo chứ lại, đi không có cái gì đâu anh ạ, thế rồi lúc bấy giờ đi thì có cái gì thì ăn cái đấy.
Học lâu không bác, học mấy tháng ạ?
Học thì có lúc thì cũng học độ một tháng, người ta bồi dưỡng đấy mà. Cũng có lúc thì nửa tháng, có lúc thì chỉ một tuần thôi, có bận thì một tuần thôi.
Học là nghe người ta giảng hay là có giấy bút gì không?
Nghe người ta giảng, thế thì mình lại ghi về để phổ biến cho chị em để họp hành, thì lại phổ biến lại cho chị em, thế thôi.
Thế trong điều kiện chiến tranh thì công việc của Ủy ban có thay đổi gì không ạ?
Em cũng chả nhớ được đâu anh ạ, thay đổi em cũng chả nhớ được.
Thế cái thời gian chiến tranh đấy thì việc buôn bán những cái đồ dùng như là thóc lúa, dầu, vải các thứ thì có bị gián đoạn gì không ạ?
Ở đây thì cái lúc bấy giờ là vải vóc là cũng có gián đoạn là vì quần áo lúc bấy giờ nó cũng nghèo rồi, mỗi người chỉ được tiêu chuẩn có hai mét phiếu thôi, thì cũng có lúc là mua được mà cũng có lúc thì không, thiếu. Những cái đồ dùng đây cũng thế.
Ngày đấy dùng tiền để mua ạ?
Vâng.
Tiền gì ạ?
Tiền lúc bấy giờ chả biết cái tiền, tiền của Bác Hồ mình, tiền cạch tiền ấy tất cả đấy, tiền Bác Hồ mình đấy.
Chứ không phải dùng tín phiếu à?
Vâng, mua tiền của mình đấy, tiền Bác Hồ của mình hồi đấy. Chả nhớ gì hết, quên hết chắc có nhưng mà kể thì có tham gia đấy nhưng mà không nhớ được.
Bác vào Đảng là khoảng năm nào bác nhỉ?
Bấy giờ vào Đảng cái năm đấy thì không biết là bây giờ chỉ hỏi cái ông dưới kia thì biết thôi, em quên mất. Ông ấy bây giờ ông hẵng còn, thì ông ấy kết nạp em mà, ông ấy là Bí thư, ông ấy là ông Đắp, ông ấy kết nạp em, mà thường bây giờ hồ sơ Đảng của em khéo ông ấy cũng có, nhưng mà ông tận dưới thôn dưới cơ, chứ em, em không nhớ, em không nhớ được, nhà ông tận dưới thôn dưới, thì chỉ có ông ấy là ông quen em ông nhớ mà có khi là cái lý lịch Đảng của em là các ông ấy vẫn còn, ông ấy làm Bí thư mà.
Thế trong thời gian kháng chiến thì ở địa phương mình đây có lập những cái xưởng sản xuất vũ khí, đồ quân sự hay dân sự gì không ạ?
Cũng chả nhớ đâu, cái đấy cũng chả biết được, chả nhớ hết được.
Bộ đội hay về thường xuyên không ạ?
Cũng chả, người ta cũng về ít, người ta đi xong rồi người ta chỉ qua người ta đóng quân một vài ba ngày xong người ta lại đi.
Bộ đội chính quy à hay là bộ đội địa phương?
Bộ đội chính quy đấy, thì người ta đóng quân độ một vài ba ngày người ta trú chân xong cái rồi người ta lại đi thôi chứ không ở lâu.
Thế mình có bộ đội địa phương không ạ?
Có bộ đội địa phương nhưng mà bộ đội địa phương người ta ở mãi trong đường 24 là có bộ đội địa phương đấy, bộ đội địa phương là cũng có. Bộ đội chính quy người ta chỉ đi qua trú chân người ta không đóng lâu.
Cái đợt đầu kháng chiến mình làm những lọ gạo kháng chiến đấy thì như thế nào ạ?
Bấy giờ thì mỗi một khi ăn uống sinh hoạt thì mình lại bỏ thêm vào đấy, bỏ vào cái lọ gạo nuôi quân, thì nhà nào cũng có.
Thế sau đấy lại nộp cho ai ạ?
Thế cái lúc cuối cùng mà hết tháng hết ấy thì mình dốc ra thì được bao nhiêu lại có người người ta thu để mà đem nuôi quân cho anh em bộ đội địa phương.
Tức là người bên Ủy ban thu ạ?
Vâng, chắc là người bên Ủy ban đây chứ còn thì bên Phụ nữ thu, thu xong rồi lại để cái gạo đấy thì lại góp vào nuôi quân tức là anh em bộ đội địa phương, những khi người ta đi tập hay lúc người ta canh gác thì nấu cho người ta ăn.
Bà làm Bí thư từ năm nào nhỉ?
Bí thư cái năm đấy thì bà ấy lên huyện thì em cũng không phải là được bầu mà đề bạt thôi, nên em cũng chỉ làm độ hai năm thôi nhưng không biết là năm nào em cũng quên mất. Làm hai năm thôi thì người ta lại bầu bà khác.
Trong cái thời gian hai năm đấy thì công việc Bí thư của bà là thế nào?
Trong thời gian hai năm làm Bí thư đấy thì em có trách nhiệm là lãnh đạo toàn xã, thế ở xã thì nó lại có từng ban, từng tổ một, thế khi có một cái công việc gì chỉ đạo ở trên về thì chúng em lại họp Ban Chấp hành xã lại, họp lại để phổ biến thì các chị ấy có thôn trách nhiệm các chị đấy thì các chị về thôn này thì trách nhiệm phổ biến cho thôn này, thế chị ở thôn Nam phổ biến cho thôn Nam, Gia Áo thì phổ biến Gia Áo, thế em ở Thanh Uyên lại về Thanh Uyên.
Thế trong cái thời gian bà làm Bí thư đấy thì có được đi học các cái lớp huấn luyện của cấp trên tổ chức không?
Có ạ, được huấn luyện là người ta mở mình đi học thêm, rồi mình về mình làm.
Huấn luyện về cái gì ạ?
Về tức là về tức là học thêm những tài liệu của trên nó đưa về đấy, chẳng hạn như cách thức làm ăn hay là thế này thế khác, lãnh đạo thi hành những cái chỉ thị của trên. Thế về chúng em được học thêm rồi về mỗi khi có công việc về xã thì chúng em lại triệu tập cái Ban Chấp hành lại họp lại phổ biến cho các chị trong Ban Chấp hành xã, lại về thôn xóm để mà phổ biến cho chị em, cho bà con, thế thôi cũng chả có gì đâu anh ạ, được học bồi dưỡng, người ta vào cái người ta cho đi học bồi dưỡng luôn.
Thường thường lớp học đấy mấy tháng ạ?
Học ít thôi anh ạ, chỉ độ mươi ngày hay là độ vài tuần thôi.
Học ngay trong xã mình hay là đi đâu ạ?
Cũng có khi phải học mãi tận dưới xã dưới này đây anh này, tức là nó học toàn huyện mà, ví dụ nó bồi dưỡng cho toàn huyện thì giới thiệu cho ở Thanh Uyên, Hiền Quan rồi thì Phú Cường, Tam Cường đấy, mỗi Ban Chấp hành cử một vài người đi thì người ta mở thành một cái lớp, thế thì đến mãi cái xã ở dưới Tam Cường kia học kìa, đấy, là học xa.
Một cái lớp đấy khoảng bao nhiêu người ạ?
Cái lớp đấy thì tất cả cũng chỉ độ hai chục người thôi.
Thế là cả huyện?
Hai chục người của xã, huyện thôi. Thế là huyện người ta về người ta dạy, người ta dạy người ta cho mình học thêm về để cách thức mình làm việc ở xã.
Thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ạ?
Có đấy, ở trên xóm Giáo.
Có nhiều không ạ?
Cũng bắt ít thôi, thế xong thì người ta lúc bấy giờ thì hỗn loạn thì người ta cũng chạy theo Pháp luôn, người ta đi mãi vào trong Nam đấy, chẳng biết người còn người mất, người còn bây giờ người ta cũng về, nhưng mà người mất thì cũng mất luôn. Có đấy, ở trên xóm Giáo chứ còn ở dưới này về bên đời thì không, không có người đi theo Pháp.
Thế bác có nhớ tên ai là đi vào vùng Pháp không ạ?
Người ta ở xóm trên đấy cơ, em chả nhớ. Người ta ở xóm Giáo, xóm trên cơ, em không nhớ.
Hồi đấy thì có nhiều đảng viên không bác? Hồi năm 45, 46 đấy?
Ở đây á?
Ở trong xã đây này?
Cũng có nhiều đảng viên đấy, cũng đông đấy anh ạ.
Khoảng mấy người? Khoảng bao nhiêu người ạ?
Không nhớ được, nhưng em thấy cũng đông, họp chi bộ đông lắm, đảng bộ đông lắm. Em quên cũng chả nhớ được bao nhiêu người đâu.
Hồi bác làm Bí thư thì có bao nhiêu người ạ? Bao nhiêu đảng viên?
Em ạ, lúc bấy giờ thì còn đông nữa, càng ngày càng kết nạp càng đông, nhưng em không nhớ đâu. Mỗi một khi tổ chức họp Đảng bộ thì phải họp cái nhà lớn, nhà to, nhà tư anh ạ, không có trụ sở to như bây giờ đâu. Họp Đảng bộ thì cái nhà lớn to lắm anh ạ mà rất là đông, vì nó ba thôn mà, vì nó ba thôn hội lại cơ mà nên nó cũng đông lắm.
Cái ngày đấy bác có tham gia vào cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng không?
Chỉnh huấn Đảng đấy ạ, có ạ, chỉnh huấn Đảng là có, em cũng được tham gia đấy.
Năm bao nhiêu ạ?
Chả nhớ năm nào, đi thì đi, họp thì họp thôi.
Đi họp hay là đi học ạ?
Đi học cái năm người ta gọi là đi chỉnh huấn Đảng đấy.
Học ở đâu ạ?
Là học ở dưới Nam Cường kia anh ạ, chỉnh huấn Đảng tức là học toàn Đảng bộ đấy thì người ta...
Học lâu không bác? Thời gian bao lâu ạ?
Cũng chỉ là độ một tuần hay là cũng chả đến đâu.
Cái lớp chỉnh huấn Đảng đấy thì học những cái gì ạ?
Chả nhớ được đâu.
Thế ai dạy những cái lớp đấy ạ?
Những các ông ở trên xã ông ấy dạy, những các ông ở xã mình, có cả huyện về nữa anh ạ, lúc bấy giờ gọi là bà Đặng Hồng Nhung bà ấy là Bí thư của huyện, Bí thư Phụ nữ bà ấy về, cũng có ngày bà ấy giảng dạy, cũng có ngày người khác giảng.
Có đông không ạ? Lớp học có đông người không bác?
Đông.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Bấy giờ cũng đông lắm, đi học chỉnh huấn Đảng cũng đông lắm ạ, cũng phải mấy chục người chứ chả ít đâu, bốn, năm chục người đấy.
Người ta giảng mình là giảng về những vấn đề gì ạ?
Người ta giảng về những cái ở trên có chỉ đạo những chính sách gì người ta giảng dạy cho mình, rồi mình về mình lại làm công tác xã, của thôn xóm.
Thế những cái lớp học đấy, những tài liệu, mình có được phát tài liệu không bà?
Chả có tài liệu đâu anh ạ, người ta chỉ giảng dạy rồi nghe thôi. Cái ông nào mà có những cái điểm gì đặc sắc người ta ghi rồi người ta ghi, thế chúng em không ghi được thì cứ ngồi nghe thôi, không có cái gì sất.
Có phải làm cái kiểm điểm không ạ?
Có, hàng tháng là phải làm giấy kiểm điểm Đảng viên, kiểm điểm cán bộ.
Kiểm điểm như thế nào bác? Như bản thân bác là bác kiểm điểm cái gì?
Thì chúng em kiểm điểm về sinh hoạt.
Bản thân bác ấy?
Vâng, kiểm điểm về sinh hoạt đều, kiểm điểm về công tác làm như thế nào, có chu đáo hay không, hay được đến đâu, hay kiểm điểm về cách thức của mình. Có làm bản kiểm điểm đấy ạ.
Bác đi học mấy lần cái lớp đấy?
Em thì cũng phải cũng đi hai, ba lần đấy, còn thì...
Tức là mấy tháng tổ chức một lần à?
Cứ độ ba tháng người ta lại tổ chức đi học chỉnh huấn để kiểm điểm xong về anh nào có bản kiểm điểm anh đấy tự khai, người ta phát cho cái mẫu kiểm điểm về.
Có ông nào bị khai trừ không ạ?
Dạ?
Có ông nào bị kỷ luật, bị khai trừ không ạ?
Có, cũng có người, có anh phải kỷ luật, phải khai trừ.
Bà có nhớ tên ông nào không ạ? Trường hợp cụ thể nào không ạ?
Em cũng chả nhớ tên người ta đâu.
Nhưng khai trừ thường thường là vì cái gì mà khai trừ?
Thì người ta không thi hành đầy đủ chính sách, hoặc là công tác chạy chậm hay là thế nào đấy, thì cũng có người khai trừ đấy.
Ngày ấy cái tội hủ hóa là nặng lắm bà nhỉ?
Vâng (cười).
Có ông nào bị tội hủ hóa không? Những cái tội đó không?
Không có, chả có đâu. Chỉ có làm công tác, làm ăn hay là công việc.
Thế mà cũng bị khai trừ?
Trong công tác làm ăn hay là những cái gì mà nó sơ suất quá đấy thì cũng là khai trừ, hay là những gì đấy, chứ còn thì trở về cái hủ hóa khai trừ thì không có.
Ngày đấy chỉnh Đảng, chỉnh huấn đấy là viết hết thật đấy bà nhỉ?
Vâng.
Có ông nào mà ít, tội ít mà lại viết ra nhiều không?
Cái đấy thì cũng chả nhớ, chả có đâu, tội người ta làm sao...
Viết càng nhiều tội thì lại càng là trung thực mà?
Chắc người ta có thế nào viết thế thôi chứ còn người ta viết thế thì mình cũng có biết đâu, có nắm được đâu mà biết, biết thế nào được. Như bên em, bên Phụ nữ thì không chị nào bị kỷ luật mà cũng không phải gì tất. Chứ còn những các ông nam giới thì các ông ấy làm việc với nhau nhiều thì các ông cũng phải kỷ luật đấy, cũng phải đuổi Đảng, cũng phải đuổi ra Đảng.
Bác đi học thế thì có được học về tư tưởng Mao Trạch Đông không?
Người ta cũng phổ biến tất đấy anh ạ, mình học.
Tư tưởng Mao Trạch Đông và cách mạng Trung Quốc đấy?
Vâng, chỉ nghe thôi chứ cũng chả ghi chép vào.
Nghe như thế nào ạ? Người ta nói như thế nào ạ?
Người ta cũng nói về tiểu sử cách mạng rồi thì tham gia công cuộc kháng chiến này khác, người ta cũng phổ biến thôi, chứ còn chúng em thì cũng nghĩ, nghe bấy giờ thì anh bảo nghe xong thì cũng quên hết thôi, cũng chả biết được.
Có học về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Có ạ, có học tất đấy anh ạ.
Người ta dạy thế nào?
Người ta dạy nhưng mà chả nhớ được, người ta phổ biến người ta dạy như thế nào, người ta nói như thế nào, người ta phổ biến tất đấy anh ạ thế nhưng mình chả nhớ được, bây giờ nhớ sao được, nói trước quên sau anh bảo cái gì.
Thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì cái việc thu thuế như thế nào bà nhỉ?
Thu thuế ạ, lúc bấy giờ thuế má thì người ta cũng tính theo đồng ruộng thế nào, rồi đất của nhà này thì người ta cũng tính theo sào thước người ta tính lúa ra tiền, tiền ra lúa người ta thu thuế.
Thuế nông nghiệp ấy?
Vâng, thuế nông nghiệp lúc bấy giờ thì thu chúng em phải gánh mãi lên tận trên Vạn Thắng kia kìa để nộp thuế nông nghiệp, mỗi một sào mấy cân gì đấy anh ạ, thì phải gánh mãi lên tận trên Vạn Thắng nộp vào cái kho tận trên Vạn Thắng kia, đấy, đóng thuế nông nghiệp đấy.
Thuế như vậy có bị cao quá không?
Lúc bấy giờ cũng chả biết mỗi sào đâu ba cân hay là bốn cân đấy anh ạ, mỗi sào lúa đấy.
Nếu cái mức như thế thì mình đóng thế có đủ lúa để đóng không?
Cũng có khi đủ mà cũng có khi chả đủ.
Thế nếu không đủ thì làm thế nào?
Không đủ thì chả biết được lúc bấy giờ thì cũng chờ cấn ở đâu hay là người ta tính toán thế nào thì chúng em cũng không nhớ được. Chúng em thì phải đi giao lúa tận trên Vạn Thắng, trên kho Vạn Thắng đấy.
Thế Ủy ban quy định cái mức thuế nông nghiệp hay là ở trên quy định ạ?
Cũng chả biết của trên quy định về hay là Ủy ban hay lúc thế nào đấy cũng chả biết được, cũng chả rõ đâu, thì cứ biết là mỗi sào ba cân hay là bốn cân gì đấy. Thế làm ruộng nông nghiệp thì chúng em đóng nhập vào chúng em đi thôi.
Hồi đấy nhà bác là có mấy sào ạ?
Nhà em bấy giờ cũng chả có ruộng đâu anh ạ, ít thôi, chả có mấy ruộng đâu.
Thế không có ruộng như thế thì không phải đóng thuế à?
Cũng có phải đóng thuế, lúc bấy giờ thì giảm tô cải cách xong chia xong thì chúng em cũng có ruộng, nhưng mà có ít ruộng.
Thế cái thời gian giảm tô đấy thì mình như thế nào ạ?
Giảm tô cải cách thì chia ruộng cho nông dân thì chúng em bấy giờ cũng có ruộng nhưng mà nhà ít khẩu, có nhà nhiều khẩu nhiều ruộng.
Lúc đấy là bà được mấy sào?
Em tất cả rừng cả ruộng thì cũng chỉ được bình quân có mỗi người một sào thôi, lúc bấy giờ thì em có ít cháu, thì có mấy mẹ con đây cũng chả được bao nhiêu.
Thế bà được chia ruộng thế bà có thích không?
Úi trời được chia ruộng làm ăn thì vui chứ anh, trước thì làm thuê.
Những ai bị mất ruộng ạ?
Dạ?
Những người nào bị mất ruộng ạ?
Chỉ có những gia đình người ta địa chủ hay thành phần đấy thì người ta mất ruộng thôi chứ còn anh em nông dân mình được chia thì ai cũng được.
Thế cái người mà bị mất ruộng đấy người ta phản ứng như thế nào ạ?
Người ta cũng chả phản ứng gì đâu anh ạ, hay là cũng phải, cũng chả thấy người ta nói thế nào, người ta bảo thế nào thì chia, chúng em trước có ruộng đâu, ruộng đất thì tất ở những nhà phú nông, địa chủ chứ chúng em làm cái gì có.
Ngày đấy chia là theo đầu người à bà?
Chia theo đầu người ạ.
Tức là một hộ bao nhiêu người thì...?
Vâng, mỗi hộ một hộ bao nhiêu người thì được bấy nhiêu ruộng. Ví dụ mỗi hộ, mỗi khẩu được 5 thước, 3 thước gì đấy, thì chia theo hộ, chia theo khẩu.
Cái hồi cải cách thì bác có tham gia vào cải cách ruộng đất không ạ?
Có ạ, lúc bấy giờ là chúng em ở trong ban cốt cán.
Nhưng cụ thể là làm việc gì hả bác?
Lúc bấy giờ là cũng, lúc bấy giờ làm việc là làm đi, ví dụ như những gia đình người ta thành phần đấy, mình đến vận động người ta, thì chẳng hạn như là tiền nong hay lúa thóc gì đấy, gạo gì đấy thì như thế nào, thì mình cũng đến vận động người ta.
Cái thời gian cải cách ruộng đất đấy ở xã mình có nhiều địa chủ không ạ?
Xã em chả có mấy đâu, em nhớ là có một này, hai, có ba người, bốn người.
Các ông tên là gì ạ?
Một ông tên là ông Củ, một ông Thiệu, một ông Phúc, đấy với ông Diễn.
Có ông nào bị giết không ạ?
Không, à có. Có ông Củ bị giết.
Giết trong thời gian cải cách đấy?
Vâng, trong thời gian giảm tô cải cách.
Ai giết ạ?
Lúc bấy giờ thì xử, lúc bấy giờ xử xong thì là thấy đi bắn, giết luôn tại chỗ.
Bà có tham gia cái vụ xử đấy không?
Có ạ.
Xử như thế nào ạ?
Họ mở phiên tòa, nhân dân đến, thế xong thì là kết thúc đọc cái bản án xong thì là bắn luôn tại chỗ.
Bà kể chi tiết về cái chuyện đấy?
Vâng, bắn luôn ông ấy tại chỗ.
Bắn trước nhân dân luôn?
Vâng, bắn trước nhân dân. Tức là mở một cái phiên tòa ở một cái khu vườn đấy rất là rộng, thế là nhân dân đến tất. Thế cả những cái ông thành phần khác cũng đến đấy, thế xong cái ông bị bắn là bắn ngay tại chỗ. Công an của huyện hay ở đâu người ta về bắn thế nào chúng em cũng chả biết.
Lúc đấy nói ông đấy là tội gì?
Tức là ông ấy thu tô bóc lột, cho vay bóc lột hay làm những cái gì đấy thì họ gán của ông đấy.
Ông đấy có bị trói không ạ?
Có bị trói, địa chủ.
Cũng bị đấu tố ạ?
Đấu tố, đấu tố xong thì xử án, xong rồi bấy giờ mới mở phiên tòa.
Phiên tòa là có mấy người ạ?
Úi trời, phiên tòa thì cũng nhiều, có cả nông dân mình lên làm tòa án.
Bà lúc đấy ngồi là vị trí gì trong phiên tòa đấy?
Em không ngồi, em chỉ là ở dưới này thôi. Lúc bấy giờ em là đảng viên rồi thì bấy giờ vận động các chị em phụ nữ đi ở đấy thôi, chứ còn phiên tòa là các chị ở trên Minh Đức với lại ở xã đây cũng có mấy người, anh em mà nông dân mình bần cố đây này, người ta cử lên này. Thế lại có ở huyện ở ấy người ta về nữa. Thế xử án xong nhân dân người ta cũng đi đông lắm, thế xong rồi bắn luôn tại chỗ. Cũng có người phải bắn đấy.
Tức là bắn mình ông đấy thôi ạ?
Mình ông ấy thôi ạ.
Thế còn những ông kia ạ?
Những ông kia thì bây giờ các ông cũng chết rồi.
Nhưng cái lúc đấy các ông đấy có bị gì không ạ?
Có, các ông đấy đến tất. Đấy, người ta cho đến để cái kiểu mình bắn để mà làm gương.
Nhưng các ông đấy có bị bắt không ạ?
Có, vẫn bị bắt, mang đến đấy thôi chứ không bị trói.
Thế bắt sau có giam các ông đấy không ạ?
Có, lúc cũng bị bắt bị giam, nhưng giam xong người ta lại cho về. Ví dụ là gọi ông đấy đến hỏi, những cái này, việc này việc này này, thì cho vay cho mượn rồi thì địa tô bóc lột như thế nào này, anh làm ăn như thế nào này, ruộng nương hay cái gì đấy, lúa thóc ngày xưa thì có lúa thóc là nhiều chứ còn tiền nong người ta cũng chả có. Thế cứ đến hỏi người ta xong lại thả cho người ta về thôi.
À thả về luôn ạ?
Vâng.
Thế không giam lâu?
Không, cũng chả giam giếc gì đâu, hay là cũng có để cho người ta đến một, ví dụ cái ông địa chủ đấy thì mời người ta đến cái nhà mình cốt cán đấy, thì cái anh đấy có trách nhiệm là ở đấy, trông giữ cái ông đấy, thế hỏi mãi một vài ba kỳ thì sau lại cho người ta về nhà người ta, người ta cũng chả chạy trốn gì hết.
Mình thu hết ruộng người ta, người ta lấy gì mà sống?
Xong rồi nông dân cũng cho người ta, cũng cho đất ở, cũng cho ruộng nương cho người ta làm. Đấy, cũng cho một phần nào đấy.
Tức là địa chủ cũng được cho ruộng?
Cũng có, cũng cho người ta ít vườn đất, cũng cho người ta ở, cũng có cho người ta. Mình thu nhà thu đất vườn chỗ này, mình cho người ta chỗ khác, cái ruộng đất cũng cho người ta ít nhiều người ta làm.
Cái ông mà bị bắn là ông Củ à bà?
Ông Củ đấy.
Bây giờ gia đình ông đấy còn không ạ? Ở đây ạ?
Còn, con trai ông ấy, con trai ông ấy là ông Thân, bây giờ vẫn còn đấy, con trai ông ấy. Chứ còn mấy ông kia thì cũng chết hết rồi. Hỏi nhiều quá anh nhỉ, hỏi nhiều em có nhớ cái gì đâu.
Bà cứ nhớ cái gì bà nói cái đấy, vâng, những cái mà bà đã từng trải qua. Thế bà có dự nhiều những cái phiên tòa đấy không?
Có ạ.
Nhưng mà bảo chỉ xử mình ông đấy thôi mà?
Mỗi ông đấy nhưng mà cũng có mở phiên tòa xử nhưng mà chỉ có mỗi ông ấy là bị bắn thôi, thế còn những ông kia thì cứ mời đến kiểu như là mình tra hỏi người ta đấy xem người ta có của cải, vàng bạc người ta cất giấu ở đâu, hay là như thế nào đấy thì hỏi người ta.
Có đánh người ta không?
Không đánh ạ, không đánh đâu.
Chỉ hỏi thôi?
Vâng, chỉ có hỏi thôi, không đánh. Thế hay cũng lại mở một cuộc họp để mời người ta đến, cả nhân dân nữa cũng đến, ai có nợ nần hay là có tội có tình cái gì mà người ta đối xử với mình đấy thì mình nói lên.
Lúc đấy như bà bắt buộc phải đi đấy, vì Đảng viên mà?
Vâng, lúc bấy giờ thì chúng em bắt buộc phải đi, thế là cũng không vắng được, thế nhưng mà không đánh đập gì người ta đâu, chỉ có mỗi cái ông đấy là ông bị bắn.
Ông đấy có xin tha không ạ?
Ông đấy thì chắc ông cũng nhiều tội hơn hay là thế nào thế nào đấy, vâng, thì em cũng quên mất.
Phiên tòa đấy là người lớn tuổi không ạ hay là người ít tuổi?
Phiên tòa đấy thì có cả huyện cả ấy thì ở huyện người ta về xử chứ anh, hay là ở trên tòa trên tỉnh đấy thì em cũng không thể rõ nhưng mà đấy là không phải là mình ở đây bắn mà công an ở huyện, ở tỉnh người ta về bắn.
Bắn tại làng mình luôn?
Bắn tại làng mình, bắn tại bãi phiên tòa.
Cái thời gian kháng chiến thì ở tại địa phương mình có cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không ạ?
Không có.
Không có ạ?
Vâng, không có, không thấy.
Bác làm Chấp hành thế mà không gặp lần nào ạ?
Vâng, em chả gặp.
Thế sau cái năm 51 thuế nông nghiệp đấy thì Ủy ban, cơ cấu Ủy ban có thay đổi gì không ạ? Cái số lượng người nó tăng lên hay giảm đi ạ?
Cái số là thuế nông nghiệp á?
Tức là sau khi mà thuế nông nghiệp thì cái số lượng người làm việc trong Ủy ban có nhiều hơn không hay là ít đi?
Em cũng chả rõ là nó giảm bớt đi hay là nó tăng lên nhưng mà chả nhớ được đâu các anh ạ.
Như bên Phụ nữ của bà đấy thì nó nhiều hơn hay ít đi?
Phụ nữ của chúng em thì vẫn giữ vững thế thôi, là vì nó có ba thôn xóm mà, thì mỗi thôn xóm cũng phải độ hai người, thế thì nó chỉ sáu, bảy người thôi.
Cái hồi bà đi học cái lớp chỉnh huấn bà có sợ không?
Cũng chả có gì mà sợ, viết bình thường thôi, chúng em làm ăn thì cũng, các chị em cũng đi nhiều chả có gì mà chúng em.
Người ta không dọa à?
Không, đi chỉnh huấn người ta chỉ giảng dạy cho học thì là cách làm việc.
Bọn cháu hỏi chuyện nhiều ông thấy bảo căng thẳng lắm kia mà? Phải kiểm điểm. Có thành phần các thứ không ạ?
Dạ?
Có chia thành phần, chia thành giai cấp không?
Không có, hoạt động là tất cả với nhau thôi, đấy. Cũng có cái...
Thế đến năm nào thì mới có thành phần ạ? Như thành phần địa chủ, thành phần trung nông?
Cái năm đấy là sửa sai ruộng đất, trong này cái thành phần địa chủ, thành phần trung nông. Cái lúc bấy giờ là sửa sai ruộng đất rồi chứ không phải là giảm tô cải cách nữa, thì bấy giờ mới phân là thành phần trung nông, thành phần phú nông, địa chủ.
Thời gian bác vào Đảng đấy thì thời gian dự bị có lâu không ạ?
Em dự bị 3 tháng.
Thế là mình là bần nông?
Vâng.
Ba tháng?
Ba tháng.
Thế còn các tầng lớp khác, thành phần khác thì bao nhiêu tháng?
Các thành phần khác thì đâu 5 tháng.
Ví dụ như thành phần trung nông chẳng hạn?
Trung nông mà người ta làm ăn mà người ta cũng gọi là tương đối thì lúc bấy giờ gọi là thành phần trung nông, hay những người người ta ấy hơn thì độ 5 tháng, như em thì chỉ dự bị 3 tháng.
Thế cái hồi mà Điện Biên Phủ ấy, chiến dịch Điện Biên Phủ ấy thì bên Phụ nữ mình vận động chị em, à vận động đóng góp như thế nào để cho chiến dịch Điện Biên Phủ?
Chiến dịch Điện Biên Phủ thì chị em mình vận động đóng góp thì cũng như các, thì cũng lọ gạo nuôi quân với hai nữa là vận động chị em đi dân công. Thế thì ở đây chúng em cũng đi khối dân công Điện Biên Phủ đấy anh ạ, vận động các chị em tham gia đi dân công chuyển vận.
Như bà có đi không?
Em có đi chiến dịch Điện Biên Phủ, đi chiến dịch Hòa Bình, đi dân công đi tải thương binh, cáng thương binh từ bên Sông Đà kia sang cái chỗ Yến Lao này này, thế cái trạm nó ở bên chỗ Yến Lao này, chỗ Thục Luyện đấy, thế chúng em cáng thương binh từ bên chỗ Sông Đà kia mà cho xuống thuyền, cho sang bên này.
Tức là mình làm Bí thư Phụ nữ là mình chỉ huy cái việc đấy?
Vâng, em thì em đi lãnh đạo thôi, nhưng mà cũng vẫn phải làm anh ạ, vẫn phải cáng. Tức là bên này có một trạm đón này, bên kia chúng em cáng thương binh từ trong các hang đá hang điếc đấy đem xuống bến, thì cho thuyền người ta chở sang bên này lại có người tiếp ở bên này đón về trạm, đấy là chiến dịch Hòa Bình đấy nhá. Thế còn chiến dịch Điện Biên Phủ thì chúng em chỉ có đi tải đạn thôi, khiêng các thứ, hòm không biết hòm gì, thế người ta người thì bảo hòm tiền, người thì bảo hòm đạn, thế chúng em cứ đi chuyển cho đến ngang đường đấy lại về trạm, đấy.
Một đợt đi như thế dài ngày không ạ?
Úi trời ơi, có đợt đi một tháng, hai tháng anh ạ. Đến cuối cùng về chúng em đi sản xuất tà vẹt ở trên Yên Bái, trên Ngòi Thiên Yên Bái phải đi ba tháng, đi từ tháng 10 mãi đến 28 Tết chúng em mới về kia. Tức là ở trong Ban Chấp hành người ta cứ cử đi lãnh đạo, thế là cứ phải đi hết.
Như xã mình trong chiến dịch Điện Biên Phủ đấy thì đi bộ đội có đông không, tham gia cái chiến dịch đấy?
Cũng đông ạ, chúng em đấy cũng khối người đi chiến dịch Điện Biên Phủ đấy.
Thế có đóng góp gạo, lương thực các thứ có nhiều không?
Vâng, cũng có đấy ạ.
Xã này được phong Anh hùng à bà?
Vâng, đây chúng em là xã Anh hùng, vừa được bằng khen năm nào đấy chả biết. Tham gia đông lắm anh ạ, đi chiến dịch Điện Biên Phủ cũng thế, mà đi chiến dịch Hòa Bình, đi các thứ, vận chuyển lương thực, tải đạn.
Hiệp định Giơnevơ bác có biết gì về cái tin tức về Hiệp định Giơnevơ không ạ?
Em chả biết đâu anh ạ, cái đấy không nhớ được, không biết được. Không nhớ được.
Thế là bà làm Bí thư đến năm nào nhỉ?
Bí thư cái năm đấy thì không biết là năm bao nhiêu bây giờ em cũng quên mất, thì em cũng chỉ là đi chiến dịch Hòa Bình về thì người ta đề bạt thôi, chứ còn chiến dịch Hòa Bình bao giờ thì em cũng quên mất rồi.
Thế sau khi bà làm Bí thư rồi thì bà làm cái gì nữa?
Sau lúc bấy giờ thì em cũng không làm gì nữa, xong rồi em về thôn xóm thì em làm việc ở thôn xóm thôi.
Làm việc gì ạ?
Tức là tham gia vào các tổ lao động sản xuất hay là vận động các chị em tham gia lao động ở thôn xóm thôi. Chẳng hạn như là những cái tổ mà lao động cấy lúa thẳng hàng hay là đi cấy thi này này khác thì em cũng ở trong cái tổ đấy, em cũng làm. Vận động chị em đi làm ăn bình thường thôi, lúc bấy giờ thì em nghỉ, người ta bầu Ban Chấp hành Phụ nữ xong thì em cũng nghỉ thì cũng không có làm gì cả.
Đến năm nào thì bà nghỉ hẳn?
Em nghỉ hẳn như thế là năm, năm, không biết là năm, năm 58, thì em năm 58, năm 59 là người ta vận động em rút khỏi Đảng về thì là em nghỉ hẳn.
Vận động mình rút khỏi Đảng ạ?
Vận động em rút là vì lúc bấy giờ cháu nó dại thì em người ta vận động là không sinh hoạt đầy đủ được, với thứ hai nữa là không hoạt động được.
Người ta bắt mình thôi đấy à?
Vâng, người ta vận động rút lui, thế là nghỉ, chứ cũng không phải là đuổi ra Đảng hay họ kỷ luật gì. Cái ông mà ông ấy làm Bí thư phụ trách chúng em bây giờ ông ấy vẫn còn sống.
Vâng, cái thời kỳ đầu là bà phụ trách thiếu niên, à thiếu nhi?
Vâng, em là em phụ trách thiếu nhi ở thôn xóm, thế xong rồi...
Tức là trước khi cướp chính quyền đấy à?
Vâng, lúc mà bắt đầu đi biểu tình mít tinh ở Hưng Hóa về rồi là bắt đầu người ta đưa em vào phụ trách Thiếu nhi thôn xóm để hoạt động cho phong trào Thiếu nhi, thế thì cũng phụ trách các em thiếu nhi ở thôn xóm, thì dạy dỗ các em hát hò, hoặc là tham gia các cuộc cổ động, mít tinh trong thôn xóm, có những cái công việc mà ngày lễ hay là ngày kỷ niệm mít tinh gì đấy. Thế là dạy dỗ các em hát hò, cổ động, cắm trại, cũng đủ kiểu, lúc bấy giờ cũng đủ nghề đấy anh ạ, vâng. Dân quân du kích thì cũng tham gia hết là vì lúc bấy giờ...
Thế mình có chống càn lần nào không ạ?
Dạ?
Dân quân du kích mình có chống càn không?
Không ạ. Thì em cứ tham gia mãi xong rồi đến lúc người ta cử mãi lên xong rồi không đi nữa rồi lại vào những cái ban đấy.
Tức là chưa đánh nhau một trận nào ạ?
Không ạ, không được đi chống càn, chỉ ở nhà dạy ấy thôi, xong đến lúc bấy giờ là mình trong Ban Phụ nữ là mình chỉ có vận động dân làng, bà con rồi các cụ già, các bà Hội Mẹ chiến sĩ. Thì lúc bấy giờ nói thật với anh cứ họp liên tục ngày, đêm, phải họp để mà tuyên truyền cho bà con hiểu rõ không có đâm hoang mang này khác, thế là cứ họp liên tục. Họp Phụ nữ nào, họp Hội Mẹ chiến sĩ nào, Thiếu nhi nào, Thanh niên nào, có nghĩa là em lúc bấy giờ cũng là hoàn cảnh nhiều chân.
Thế mình là tập trung dân lại để phổ biến?
Vâng, tập trung dân lại, ngành nào giới ấy tập trung lại.
Dùng loa để phổ biến ạ?
Dùng loa ạ, phổ biến.
À có loa ạ?
Vâng, phát thanh, chẳng hạn như là ở thôn xóm đây, em ở trên xã em viết cái công văn về, thế thì cho cái bà chấp hành ở dưới thôn này bà ấy đi loan báo tất cả là hôm nay, mai họp trên này.
Có loa điện hay là loa tay ạ?
Loa tay chứ ạ, loa tay thế này chứ có loa điện đâu anh. Loa tay thế cứ phát thanh thôi. Thế còn thì, hay là chúng em ở trên xã thì viết một cái công văn về thôn xóm này này, thế chị này hay là bà kia thì là người ta làm Chấp hành ở thôn này này, thế người ta chấp nhận xong người ta vận động tất cả bà con, chị em đến để phổ biến.
Thế thời gian mà bà làm ở Phụ nữ đấy thì có hay được đọc báo không? Chỗ Ủy ban đấy? Có được đọc báo chí gì không?
Có ạ, báo chí người ta cũng phát cho chị em đọc.
Báo gì ạ?
Báo Nhân dân.
Có mỗi báo Nhân dân thôi ạ?
Chỉ có báo Nhân dân là chính thôi, báo, báo thời sự cũng có.
Báo gì ạ?
Nhưng mà chả nhớ đâu, nhớ thế nào được anh. Thế là người ta phát cho, đem về cho chị em như thế nào, chị em ở nhà thì có khi tối, trưa chị em xem. Hay những cái tài liệu của Phụ nữ đấy cũng thế.
Có được nghe đài không ạ?
Đài thì cũng chả biết ít khi nghe lắm anh ạ, chả biết có đài, người ta phát thanh cái loa mồm thì mình nghe tiếng như vậy thôi, người ta đi hết xóm này đến xóm khác.
Không có đài ạ?
Không có. Đài điện lúc bấy giờ có đâu.
Thế thì những cái chỉ thị ở Trung ương các thứ về thì mình nhận bằng cách nào?
Người ta đưa về xã, thế xã người ta lại triệu tập đưa về những các ông ở trên Ủy ban đấy, người ta lại triệu tập mình đến họp, họp người ta lại phổ biến cho mình, xong lại phổ biến về dưới thôn xóm.
Đưa về là ai đưa về hả bác?
Mãi ở trên tỉnh, trên huyện người ta gửi về xã.
Văn thư đưa về à?
Vâng, các thư người ta chuyển về. Lúc bấy giờ thì cứ công văn ở trên tỉnh, trên huyện người ta viết người ta đưa lại có công văn chạy về xã, người ta đưa về tận xã, tận thôn.
Đi bộ về hay là đi xe?
Vâng, người ta đi bộ đi xe đạp hay là cái gì đấy, người ta đưa về tận xã. Thế xã nhận được thì lại phổ biến đến chúng em.
Thế Ủy ban mình được thành lập ngay sau khi giành chính quyền à bà?
Vâng, thành lập ngay.
Lúc đấy gọi là Ủy ban gì bà nhỉ? Lâm thời à?
Ủy ban lâm thời, thế lúc bấy giờ gọi là xã Bình Dân thì là Ủy ban lâm thời thôi, xong rồi củng cố xong rồi lại bầu.
Cái Ủy ban lâm thời thời kỳ đầu đấy có nhiều người không ạ?
Cũng có nhiều người đấy, vận động nhân dân tham gia cũng nhiều.
Khoảng bao nhiêu người trong cái Ủy ban đấy ạ?
Lúc bấy giờ thì cũng chỉ độ bốn, năm người thôi anh ạ, người ta đứng đầu lên, xong rồi hoạt động dần dần.
Thế Ủy ban Hành chính Kháng chiến trong thời kháng chiến đấy thì bà có biết không?
Ủy ban trong Hành chính trong kháng chiến thì chúng em cũng biết, thì chúng em cũng được làm đấy nhưng mà cái người thì...
Có bao nhiêu người ạ?
Thì nó cũng có từng ban từng bệ một, cũng có đủ các ngành giới, thì đấy cũng chỉ độ năm, sáu người thôi. Đấy, thì bên nọ bên kia thì cũng có tất. Thì chúng em thì lâu ngày nó cũng quên mất, chả nhớ được.
Thế Ủy ban mình chuẩn bị những cái gì cho giai đoạn phản công năm 50 ạ, bà có nhớ không?
Chả nhớ được đâu anh ạ, quên hết chả nhớ được. Cái gì chúng em làm thì chúng em mới nhớ được, nhưng bấy giờ thì cũng quên hết, người ta chuẩn bị cái gì mình cũng không nhớ được.
Thế bên Phụ nữ là họp liên tục?
Vâng, cứ thỉnh thoảng lại họp ạ. Có công văn về thì lại họp chị em hay thiếu nhi cũng thế. Hễ có công văn trên người ta đưa về thì có cái công việc gì đấy thì mình lại họp.
Bà có phải đi họp ở xa không? Có phải lên trên huyện không?
Có khi chúng em về huyện họp, vâng, hay họp xã, thì ở mãi về dưới, đi họp ở mãi Thượng Nông này này, thế là đi bộ hết.
Đi bộ đi họp?
Đi bộ thế thôi ạ. Thế hay mà có anh em nào đấy thì lúc bấy giờ người ta cũng lai mình đi, nhưng mà ít khi lắm, về mãi đến chỗ Đình Tự này họp cơ, trung tâm này, ở dưới đi lên này, trên này đi xuống này.
Thế trong cái thời gian kháng chiến thì bà toàn làm việc ở xã thôi chứ gì?
Em làm việc ở xã thôi.
Không chuyển đi đâu nữa ạ?
Không, không chuyển đi đâu hết, em chỉ làm ở xã thôi.
Ở trong Ủy ban đấy thì bà biết nhất là ông nào?
Trong Ủy ban lúc bấy giờ đấy à, lúc bấy giờ công tác nhất, gần nhất chúng em là ông Khiêm với ông Đắp, ông Bí thư, ông Khiêm là Chủ tịch. Nhưng ông Khiêm cũng chết rồi, ông Đắp thì còn. Đấy, lúc bấy giờ thì ông ấy làm Chủ tịch.
Cháu hỏi lại bà một tí về cái chuyện cải cách ruộng đất đấy thì mình thực hiện, ở đây là 4 ông ạ, 4 ông là bị đấu tố?
Thế là thành phần đấy ạ.
Vâng.
Ông, ông Phúc là một, ông Thiệu là hai, ông Củ là ba, ông Diễn là bốn. Đấy, có 4 ông đấy là quy thành phần địa chủ.
Cả xã mình à?
Thế còn Nam Cường thì chả biết những ai em cũng quên mất. Nam Cường cũng có. Đây là nguyên cái thôn em đấy. Nam Cường, Gia Áo nhưng mà em chả nhớ những ông nào, em chả biết. Thôn nào làm thôn đó.
Chỉ ông Củ bị bắn thôi chứ gì?
Ông Củ bị bắn thôi.
Ba ông kia không bị bắn?
Không, cũng không có đánh đập gì, cũng không bị bắn.
Cũng bị bắt giam?
Có bắt giam. Giam nhưng giam ở nhà dân thôi. Các ông ví dụ cho đến cái nhà anh em mà người ta hoạt động công tác đấy thì để cho người ta ở đấy thì thỉnh thoảng mình hỏi người ta thôi.
Thế mình có tổ chức giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ không ạ?
Có ạ, các cháu thiếu nhi giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, ở các bà Hội Mẹ chiến sĩ.
Giúp như thế nào ạ?
Cũng đến thăm hỏi hoặc là những cái ngày thương binh, liệt sĩ đấy thì cũng có quà cáp đến cho những gia đình chị em đấy, hay là ốm đau thì cũng đến vận động các đoàn thể đến thăm hỏi. Đấy, bây giờ cũng thế mà lúc chúng em công tác cũng thế. Hay lúc trong gia đình người ta có gặp khó khăn hay là ốm đau thì cũng các Bà Mẹ Hội chiến sĩ hay là Phụ nữ chúng em cũng vận động đến thăm, các cháu, các em thiếu nhi thì vận động đến có công việc gì thì giúp đỡ, đấy là thương binh liệt sĩ.
Ở xã mình có nhận được những tin tức ở trong nước hay quốc tế không ạ?
Cũng chả rõ đâu, chả nhớ được, không biết.
Khi bác làm việc là có máy chữ không?
Chả có máy chữ đâu, có máy chữ đánh ở đâu trên đưa về chứ còn xã là không có máy chữ. Chẳng hạn như chúng em nhận được các công văn ở trên về ấy là người ta đánh máy chữ rồi trên gửi về thôi, chứ còn ở xã là không có, xã chỉ viết bằng tay thôi. Ví dụ lúc bấy giờ ở xã, ở thôn thì nó cũng có công văn chạy thơ, thì thôn xóm từ xóm này xuống xóm khác, từ thôn này đi thôn khác. Thì chẳng hạn như Phụ nữ chúng em muốn triệu tập một cuộc họp ấy thì lại viết công văn thì lại có cái ban chạy thơ người ta đến người ta lấy xong người ta lại đưa xuống các thôn xóm là mai họp, ngày kia họp cái gì đấy, thế thôi chứ không có máy.
Thôi có khi là hỏi chuyện bà vậy thôi.
Đấy, Bình dân học vụ thì chúng em nói là chúng em học như thế đấy, chúng em mà đi học là toàn học vào buổi trưa thôi, thầy giáo hay thường dạy buổi trưa.
Tức là trước cách mạng là bà không đi học gì?
Không ạ, có đâu mà học anh.
Vì nhà nghèo à?
Nhà nghèo lắm, có đâu được học.
Thế đến lúc Bình dân học vụ là mình mới được học đấy?
Vâng, đến lúc mà trên cướp lại chính quyền thì người ta tổ chức học Bình dân học vụ thì chúng em sướng quá. Tức là đi làm đi ăn nghe tiếng trống một cái là chạy về rồi, đi học vào buổi trưa, mà có khi không kịp ăn cơm, đi học xong về ăn cơm. Đấy, tất cả những người gì như chúng em, cả những người già người ta có tuổi họ ba, bốn, năm mươi tuổi người ta cũng đi học, người ta thấy được đi học chữ người ta sướng người ta đi học tất. Đi học Bình dân học vụ cũng đông lắm anh ạ, cứ học vào buổi trưa, học ở nhà dân.
Tức là lúc đấy bà mới biết chữ đấy à?
Vâng, lúc bấy giờ em mới biết chữ chứ.
Thế sau này khi mà vào Ban Chấp hành Phụ nữ rồi lại đi học thêm nữa?
Vâng, lúc bấy giờ em vào làm công tác cái thì người ta cho đi học thêm, đi học bổ túc, người ta gọi là học bổ túc.
Thế sau này cái thời gian đấy là mình đọc, viết tốt rồi đúng không?
Vâng, chúng em đọc viết tốt rồi, tức là viết, nói các anh thông cảm, lúc bấy giờ là cũng học tốt rồi đấy. Học về nhân, chia, cộng, trừ này khác rồi viết những cái công văn để xuống thôn xóm họp là mình cũng phải viết hết chứ anh, thì là làm ở Ban Chấp hành Phụ nữ xã không, thế lúc biết cả, lúc bấy giờ biết viết cả, biết đọc biết viết, cho đến bây giờ biết chữ là vì thế chứ anh, chứ trước chúng em làm gì được học. Thế chúng em lại được đi học trước mà lại được bồi dưỡng thêm, đi học mãi.
Ở trong xã mình bây giờ còn có những ai mà như bà không?
Xã em này ấy ạ, bây giờ cái đợt như em mà công tác như em thì không có ai nữa đâu. Chỉ có những bà công tác cùng với em thì như em nói là cũng chết hết rồi, còn có mỗi cái bà đấy là bà Tuệ, cũng người ở Gia Áo, bà ấy lấy chồng ở thôn Nam Cường nhưng bà ấy cũng vừa chết, là công tác cùng với chúng em, Phụ nữ, Thanh niên, Thiếu nhi là chị em đều có cả.
Thế cái ngày đi làm Phụ nữ thế không có lương thì đều về xin tiền nhà à?
Không có cái gì đâu ạ, xin tiền nhà, lấy tiền anh này. Rồi có khi ăn cắp của bố mẹ đi đấy, chả có đâu, bố mẹ đã nghèo rồi.
Mà không có một cái phụ cấp nào?

Chả có cái phụ cấp nào hết cả, cả kể bữa ăn cũng phải đóng tiền vào tập đoàn ăn.
Ăn tập thể à?
Vâng, nếu mà hôm nay họp thì chị em muốn ăn với nhau thế nào cũng phải đóng góp tiền vào chứ không có một cái gì mà chi phí sất.
Bây giờ làm mà không có lương thì chả ai đi làm?
Chả ai đi đâu anh ạ (cười).
Ngày đấy là các cụ làm cách mạng đấy, giờ làm phải có lương.
Vâng, còn phải đi ăn cắp cả tiền của bố mẹ đi đấy, đi họp huyện năm ngày, mười ngày anh ạ, đi họp huyện, đi họp tập trung xã, các xã, thế là cứ, mình là Ban Chấp hành, xong rồi người ta bồi dưỡng cho về mình còn để làm việc thêm, thế là cứ phải ăn cắp cả của bố mẹ.
Thế bà đi không có lương thế, cứ đi suốt ngày thế bố mẹ không nói à?
Cứ đi suốt ngày thôi anh ạ.

Bố mẹ không nói à?

Lúc bấy giờ cũng chả nói năng gì đâu anh ạ. Thế mà đêm còn đi nữa chứ anh, đêm còn, ví dụ như hôm nay trưa, sáng hay chiều, trưa hôm nay họp Phụ nữ, chiều hôm nay họp Phụ nữ, tối thường có khi phải tổ chức thiếu nhi họp để phổ biến cho các em, huấn luyện các em, dạy các em hò hát này khác suốt ngày.
Thế 25 tuổi là bà lấy chồng?

Vâng, 25, 26 tuổi em lấy chồng. Thế là anh ạ, các em nó vui lắm, ngày xưa nó ngoan chứ có như bây giờ đâu.

Ông cũng là người trong xã à bà?

Ông cũng người trong xã, ông nhà em bây giờ về hưu rồi, ông công tác ông về hưu rồi.

Bà là có hưu không nhỉ?

Em chả có gì, chả có cái gì đâu anh (cười), có gì đâu, tham gia công tác mãi xong thì...

Bây giờ con nuôi à, không có lương hưu ạ?

Chả có cái gì sất, tham gia công tác mãi xong rồi về đi xây dựng gia đình, lấy chồng thì neo quá, có hai vợ chồng chứ có ai đâu, để ở riêng một mình. Thế là các ông ấy đến vận động rút lui Đảng, thế là rút lui luôn.

Năm 58 đấy hả?

Vâng, rút lui luôn. Thế còn anh bảo có lương xướng gì đâu. Thế lúc mà người ta làm khai cái lý lịch mà chống Mỹ chống Pháp đấy, chống Pháp đấy và chống Mỹ thì, chống Mỹ thì em cũng tham gia một ít thôi, vừa làm vừa tham gia. Thế xong rồi đến chống Pháp đến lúc mà người ta khai thì mình không biết, đến lúc mình khai thì giai đoạn cuối thì nó lại quá cái đợt đấy rồi, thành ra chả được cái gì sất anh ạ, thế thì càng ngày nó càng khó mãi đi, chả được cái gì cả.

Thế cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì bà có được huân chương gì không?

Người ta cho cái bằng khen kia anh kìa (cười), không có gì, chỉ có giấy khen thôi. Thế nhưng mà chả ấy, có giấy khen đây nhưng mà cái lúc...
Bà có còn giấy tờ gì về cái thời gian đấy không?

Kể thì đi chiến dịch nào thì em cũng có giấy khen là vì em toàn lãnh đạo thôi chứ em cũng không phải tham gia lao động mấy, thế nhưng mà người ta cho cái giấy khen thì lại đến lúc mà xây dựng gia đình anh tính rồi thì vứt mẹ nó đi đằng nào mất. Mà em thì xây dựng gia đình thì nhà nghèo nữa, hai, ba bận làm nhà chả xong anh ạ, đến cháu là nó làm đợt này là cái lần cuối cùng mới được thế này đây này, còn trước làm những cái lều tre nhỏ thì nhênh nhang ở, thế là cuối cùng cháu nó mới làm được thế này đây này. Nhà em ba, bốn bận làm nhà đấy thì vất nhênh vất nhang, trước thì đi công tác đấy thì...

Bà được mỗi cái này đấy hả?

Vâng. Thế đi công tác anh bảo có cái gì đâu, thế là đi thì chả có cái gì sất, lúc mà đi công tác thì tự túc, rồi lấy ăn cắp của cả bố mẹ để đi tự túc để ăn.

Thế các người khác cũng thế?

Người khác cũng thế thôi.

Mà mình làm Bí thư to như thế mà cũng không có gì à?

Còn tự túc nữa, còn người khác cũng tất thế anh ạ, chả có cái gì đâu. Người ta khai trước người ta được, cũng cũng làm với người ta được, thế nhưng em thì chả biết thế nào, chả biết thế nào khai sau, thế là nó quá cái đợt đấy rồi anh ạ.
Ông ngày xưa là có hoạt động cùng bà không?

Ông ấy thì ông đi bộ đội địa phương, xong thì ông ấy đi công tác, ông ấy về bộ đội địa phương xong ông ấy đi công tác ông làm bên bệnh viện Việt Trì đấy, bây giờ ông về hưu.

Thôi, hôm nay hỏi chuyện bà thế thôi, cám ơn bà.
Thôi, biết thế nào thì nói thôi, bặt đâu nói đấy, anh thông cảm cho. Kể thì em thì công tác nhiều thế nhưng mà em quên hết đấy anh ạ, đi đâu em cũng có, thế nhưng mà em quên hết. Bây giờ anh bảo từ lúc 25, 26 tuổi bây giờ đã lên đến 83 tuổi rồi thì anh bảo nhớ sao được, độ nó có chữ này bây giờ em trông em còn nhớ.

(Hết băng ghi âm ngày 3 tháng 9 năm 2009)
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